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CHƢƠNG 1 

 

 

,  

1.1. n  

 

 Khái niệm doanh thu: 

       Doanh thu: Là tổng hợp giá trị các lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thu 

được trong kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thứ ba không 

phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

sẽ không được coi là doanh thu. 

      Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng giá trị hợp lý của các 

khoản đã thu được tiền, hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và nghiệp vụ phát 

sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư, cung cấp dịch 

vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán 

(Nếu có). 

 Đặc điểm của doanh thu: 

Khi bán sản phẩm, hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, doanh thu phát sinh 

dưới dạng tiền hoặc khoản chấp nhận cho nợ (cho nợ: là sự cam kết của khách 

hàng sẽ trả tiền hàng hay dịch vụ ở một thời điểm được ấn định trong tương lai). 

Doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được 

hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu 

thanh toán, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. 

Đối với các khoản tiền hoặc tương đương tiền không được nhận ngay thì 

doanh thu được xác định bằng cách quy đổi giá trị danh nghĩa của các khoản sẽ 
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thu được trong tương lai về giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu theo 

tỷ lệ lãi suất hiện hành. Giá trị thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu có thể 

nhỏ hơn giá trị danh nghĩa sẽ thu được trong tương lai.  

Doanh thu phải được theo dõi riêng theo từng loại: doanh thu bán hàng, 

doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi 

nhuận được chia. Trong từng loại doanh thu lại được chi tiết theo từng thứ 

doanh thu như doanh thu bán hàng có thể được chi tiết thành doanh thu bán sản 

phẩm, hàng hoá nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác kết quả kinh 

doanh theo yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kết 

quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

       Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là số tiền ghi trên hoá đơn bán 

hàng hay hợp đồng cung cấp lao vụ, dịch vụ. 

      Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là số chênh lệch giữa 

tổng doanh thu với các khoản giảm giá hàng bán, doanh thu của số hàng bán bị 

trả lại, chiết khấu thương mại và số thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu hay 

thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp. 

      Doanh thu tiêu thụ nội bộ: Là số tiền thu được do bán hàng hoá, sản phẩm, 

cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty, tổng 

công ty.  

      Doanh thu hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản doanh thu tiền lãi, tiền 

bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác 

được coi là thực hiện trong kỳ, không phân biệt các khoản doanh thu đó thực tế 

đã thu được tiền hay sẽ thu được tiền. 

      Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Bao gồm các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá 

của Nhà nước khi doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, 

hàng hoá và dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước. 

      Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Bao gồm doanh thu cho thuê bất 

động sản đầu tư và doanh thu bán, thanh lý bất động sản đầu tư 
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1.1.1  

Doanh thu có ý nghĩa rất quan trọng. Doanh thu là cơ sở để có kết quả kinh 

doanh, nó có vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với mỗi đơn vị kinh tế mà 

còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 

Nói đến doanh thu, trước hết ta phải nói đến quá trình tiêu thụ của doanh 

nghiệp. Vì vậy, nếu tiêu thụ tốt sẽ góp phần làm tăng doanh thu, tăng tốc độ chu 

chuyển vốn của doanh nghiệp, làm cho đồng vốn kinh doanh không bị ứ đọng, 

góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất tiếp theo. 

Qua quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp thu về khoản doanh thu bán hàng. Đó 

chính là nguồn thu quan trọng, chủ yếu để doanh nghiệp bù đắp chi phí, trang 

trải cho số vốn đã bỏ ra, có tiền để thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho cán 

bộ, công nhân viên và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo cho doanh 

nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng như tái sản xuất mở rộng. 

Đối với các doanh nghiệp, doanh thu bao gồm nhiều loại khác nhau, phát 

sinh từ các hoạt động khác nhau. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ là bộ phận doanh thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của 

doanh nghiệp. 

Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để doanh nghiệp làm tăng vốn chủ, 

có thể tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên kết với các đơn vị 

khác, đầu tư vào công ty con. 

Doanh thu còn là đòn bẩy kinh tế quan trọng có tác dụng khuyến khích 

người lao động và các đơn vị ra sức phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

 

Các khoản giảm trừ doanh thu gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại, thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế xuất 

. được tính vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định 

doanh thu thuần, làm cơ sở tính kết quả kinh doanh. Các khoản giảm trừ doanh 
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thu được phản ánh, theo dõi chi tiết, riêng biệt trên những tài khoản kế toán phù 

hợp. 

 Chiết khấu thương mại: là các khoản tiền doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc 

đã thanh toán cho người mua do người mua đã mua (sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ) với khối lượng lớn, theo thoả thuận CKTM đã ghi nhận trên hợp 

đồng kinh tế mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng. 

 Hàng bán bị trả lại: là giá trị số hàng đã coi là tiêu thụ (đã chuyển giao 

quyền sở hữu, đã thu tiền, được người mua chấp nhận trả tiền) nhưng bị 

người mua từ chối và trả lại do các nguyên nhân sau: vi phạm cam kết, vi 

phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, .... 

 Giảm giá hàng bán: là khoản giảm trừ được doanh nghiệp (bên bán) chấp 

nhận một cách đặc biệt trên giá đã thoả thuận trên hoá đơn, vì lý do hàng 

kém phẩm chất, không đúng quy cách, không đúng thời hạn ghi trong hợp 

đồng. 

 Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế TTĐB, thuế xuất 

khẩu: là khoản thuế gián thu tính trên doanh thu bán hàng, các khoản thuế 

này tính cho đối tượng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ; cơ sở sản xuất kinh 

doanh chỉ là đơn vị thu nộp thuế thay cho người tiêu dùng hàng hoá, dịch 

vụ đó. 

1.1.1.5  

         Doanh thu được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ 

thu được sau khi trừ đi các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và 

hàng bán bị trả lại. 

        Giá trị hợp lý là giá trị tài sản có thể được thay đổi (hoặc giá trị một khoản 

nợ được thanh toán một cách tự nguyện) giữa các bên có đầy đủ hiểu biết trong 

sự trao đổi ngang giá. 

        Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thoả mãn các điều kiện ghi nhận cho 

doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức và lợi nhuận được quy định tại chuẩn mực “Doanh thu và thu nhập 
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khác”, nếu không thoả mãn các điều kiện đã ghi nhận doanh thu thì không hạch 

toán vào doanh thu. 

         Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận 

đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và theo năm tài chính. 

        Với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ thì doanh thu là giá bán chưa có thuế GTGT. 

        Với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT 

hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu là tổng giá thanh 

toán (giá bán bao gồm cả thuế GTGT) 

        Với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế xuất khẩu thì doanh thu là tổng giá thanh toán (giá bán bao gồm cả 

thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu) 

Doanh thu nhận gia công vật tư, hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh thu số 

tiền gia công thực tế được hưởng, không giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công 

 

1 ,  

  

Chi phí là phí tổn tài nguyên, vật lực gắn liền với hoạt động sản xuất kinh 

doanh trong kỳ. Chi phí hoạt động được tính vào kết quả kinh doanh, được tài 

trợ bằng nguồn vốn kinh doanh và được bù đắp bằng thu nhập tạo ra trong kỳ. 

  

Chi phí là yếu tố để tạo ra doanh thu, nó được đối trừ với doanh thu để xác 

định kết quả kinh doanh, do đó cũng như doanh thu nó được trình bày theo tính 

chất của các hoạt động mà nó được phát sinh ra từ hoạt động đó. 

Chi phí trong doanh nghiệp được phản ánh là chi phí sản xuất kinh doanh, 

tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, phản ánh giá trị hàng hoá, vật tư mua vào, trị 

giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, lao vụ, dịch vụ bán ra; phản ánh chi phí tài 

chính; phản ánh chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. 
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Chi phí có vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp vì chi phí là các khoản 

mà công ty phải chi trả cho các hoạt động tài chính. Nếu công ty biết cách chi tiêu 

hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công ty, giúp công ty thu được lợi nhuận cao 

nhất 

1.1.2.2  

 

 Giá vốn hàng bán. 

Giá vốn hàng bán là trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; giá thành sản 

xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ. Giá vốn 

hàng bán còn là các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản 

đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS 

đầu tư  theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợp phát sinh không lớn), 

chi phí nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư… 

Giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn trong các khoản chi phí của doanh nghiệp. 

Giá vốn hàng bán là giá thành sản phẩm (đối với Doanh nghiệp sản xuất), là giá mua 

hàng hóa cộng chi phí thu mua hàng hóa (đối với Doanh nghiệp thương mại). 

 Chi phí bán hàng. 

Chi phí bán hàng là

, bao gồm: 

 Chi phí nhân viên bán hàng: toàn bộ các khoản tiền lương phải trả cho 

nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, 

vận chuyển đi tiêu thụ và các khoản tính theo lương (BHXH, BHYT, 

KPCĐ). 

 Chi phí vật liệu, bao bì: các khoản chi phí về vật liệu, bao bì để đóng gói, 

bảo quản sản phẩm, hàng hoá, vật liệu dùng để sửa chữa TSCĐ dùng trong 

khâu bán hàng, nhiên liệu cho vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán. 

 Chi phí dụng cụ đồ dùng: chi phí về công cụ, dụng cụ, đồ dùng đo lường, 

tính toán làm việc ở khâu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 
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 Chi phí khấu hao TSCĐ: chi phí khấu hao TSCĐ dùng ở khâu tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hoá và cung cấp dịch vụ như nhà kho, phương tiện vận chuyển, 

.... 

 Chi phí bảo hành sản phẩm: các khoản chi phí để sửa chữa, bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa trong thời gian quy định về bảo hành. 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài: các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ 

cho khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ như: chi phí thuê tài sản, 

thuê kho, thuê bến bãi, thuê bốc vác vận chuyển, tiền hoa hồng đại lý, ... 

 Chi phí bằng tiền khác: các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong khâu 

tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ nằm ngoài các chi phí kể 

trên như: chi phí tiếp khách, hội nghị khách hàng, .... 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là 

, bao gồm các chi phí như: 

 Chi phí nhân viên quản lý: tiền lương, phụ cấp phải trả cho ban Giám đốc, 

nhân viên các phòng ban của doanh nghiệp và các khoản trích BHXH, 

BHYT, KPCĐ trên tiền lương nhân viên quản lý theo tỷ lệ quy định. 

 Chi phí vật liệu quản lý: Trị giá thực tế các loại vật liệu, nhiên liệu xuất 

dùng cho hoạt động quản lý của ban giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ 

của doanh nghiệp, cho sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ dùng chung của 

doanh nghiệp. 

 Chi phí đồ dùng văn phòng: chi phí về dụng cụ, đồ dùng văn phòng dùng 

cho công tác quản lý doanh nghiệp. 

 Chi phí khấu hao TSCĐ: Khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp 

như văn phòng làm việc, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện truyền dẫn, ... 

 Thuế, phí, lệ phí: Các khoản thuế như thuế nhà đất, đất, thuế môn bài, ... và 

các khoản phí, lệ phí cầu cảng, cầu phí, lệ phí giao thông, ...  
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 Chi phí dự phòng: khoản trích dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng trợ cấp 

mất việc làm, dự phòng phải thu (không gồm dự phòng phải thu về các 

khoản bảo hành). 

 Chi phí dịch vụ mua ngoài: khoản chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài 

dùng chung của doanh nghiệp. 

 Chi phí bằng tiền khác: khoản chi phí bằng tiền ngoài các khoản đã kể trên 

như chi hội nghị, chi công tác phí, chi đào tạo cán bộ và các khoản chi phí 

khác ... 

 Chi phí hoạt động tài chính. 

Chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ 

liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi 

phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao 

dịch bán chứng khoán,…; khoản nhập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán, đầu tư khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán ngoại 

tệ,… 

  

        : Là các khoản chi phí của các hoạt động ngoài hoạt động sản 

xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. Đây là khoản lỗ do các sự 

kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động kinh doanh thông thường của 

doanh nghiệp gây ra; có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót, bỏ quên của năm 

trước. 

Chi phí khác của doanh nghịêp bao gồm: 

 Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, 

nhượng bán (nếu có). 

 Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên 

doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác. 

 Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế. 

 Bị phạt thuế, truy nộp thuế. 

 Các khoản chi phí khác. 
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        Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: là loại thuế đánh trên thu nhập chịu  

thuế của doanh nghiệp. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm : 

 Chi phí thuế TNDN  hiện hành: Là số thuế TNDN phải nộp tính trên thu 

nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập hiện hành. 

 Chi phí thuế TNDN hoãn lại: Là số thuế TNDN sẽ phải nộp trong tương lai 

phát sinh từ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả từ trong năm và hoàn 

nhập tài sản thuế hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước. 

 

1.1.3.1. Khái niệm,  ý nghĩa, mục đích xác định kết quả kinh doanh. 

 Khái niệm, mục đích xác định kết quả kinh doanh: 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần và trị giá vốn hàng bán (Gồm cả sản phẩm, hàng hoá, bất động sản đầu tư 

và dịch vụ, giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt 

động kinh doanh bất động sản đầu tư, như: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, 

nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản 

đầu tư), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gồm lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là số chênh lệch giữa doanh thu 

thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính và trị giá 

vốn hàng bán; chi phí bán hàng; chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài 

chính. 

Lợi nhuận khác: Là số chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác. 

Mục đích của việc xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là để 

đánh giá về kết quả kinh doanh có thể là lãi hoặc lỗ, về hiệu quả quá trình hoạt 

động của doanh nghiệp. Từ kết quả đó sẽ được phân phối, sử dụng theo những 

mục đích nhất định theo quy định của cơ chế tài chính như: Làm tròn nghĩa vụ 

với Nhà nước, chia lãi cho các bên liên doanh, chia cổ tức cho các cổ đông, để 

lại cho doanh nghiệp hình thành các quỹ và bổ sung nguồn vốn. 
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Công thức xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp: 

Kết quả 

kinh doanh 
= 

Doanh thu 

thuần 
- 

Chi phí  

(Giá vốn, 

CPBH, 

CPQLDN) 

+ 

Kết quả  

hoạt động  

tài chính 

+ 

Kết quả  

hoạt động  

khác 

 

 Ý nghĩa và vai trò của việc xác định kết quả kinh doanh: 

Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng 

trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung, trong việc xác định 

doanh thu và chi phí trong kỳ của doanh nghiệp nói riêng. Xác định đúng kết 

quả giúp cho doanh nghiệp biết được tình hình sản xuất kinh doanh của mình, 

biết được xu hướng phát triển của doanh nghiệp. Từ đó, doanh nghiệp đưa ra các 

chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể trong các chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp 

theo. Mặt khác, việc xác định này còn là cơ sở để tiến hành hoạt động phân phối 

kết quả kinh doanh cho từng bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó đòi 

hỏi kế toán trong doanh nghiệp phải xác định và phản ánh một cách đúng đắn 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Kế toán doanh thu, chi phí luôn gắn liền với việc xác định kết quả kinh 

doanh. Kết quả kinh doanh ngoài việc là cơ sở để đánh giá hiệu quả cuối cùng 

của quá trình kinh doanh trong một thời kỳ nhất định của doanh nghiệp, xác 

định nghĩa vụ của doanh nghiệp với Nhà nước mà còn là số liệu thông tin cho 

các nhà đầu tư, ngân hàng, các đối tượng liên quan xem xét có nên đầu tư nữa 

hay không. Do vậy, với bất kỳ một doanh nghiệp nào, các công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh luôn luôn đóng vai trò quan 

trọng, nó có tính chất sống còn đối với các doanh nghiệp. 

1.1.3.2. Những yếu tố để xác định kết quả kinh doanh. 

Sau một kỳ kế toán, cần xác định kết quả của hoạt động kinh doanh trong 

kỳ. Kết quả kinh doanh được tập hợp từ các doanh thu và các chi phí, bao gồm: 

- Các loại doanh thu như: Doanh thu hoạt động sản xuất chính, doanh thu hoạt 

động tài chính, doanh thu hoạt động khác. 
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- Các chi phí như: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh 

nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí hoạt động khác. 

Cuối kỳ kế toán, các doanh thu và chi phí trên được tập hợp lại và kết 

chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. 

Kết quả kinh doanh = Tổng doanh thu - Tổng chi phí 

1.1.3.3. Sự cần thiết phải xác định kết quả kinh doanh. 

Cùng với việc hạch toán doanh thu, chi phí thì xác định kết quả kinh doanh 

là cơ sở để đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt động kinh doanh trong một kỳ 

kế toán nhất định của doanh nghiệp, là điều kiện tốt nhất để cung cấp các thông 

tin cần thiết giúp cho ban lãnh đạo có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện 

kế hoạch và lựa chọn phương án kinh doanh, phương án đầu tư có hiệu quả nhất, 

đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin tài chính cho các bên liên quan. 

Kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng của một kỳ kế toán. Nó cho ta biết 

được trong kỳ kế toán đó công ty được lãi hay lỗ. Vì vậy việc xác định kết quả 

kinh doanh phải chính xác, đúng đắn và đầy đủ. 

1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh. 

          Phản ánh, tính toán và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác chi phí phát sinh 

trong kỳ cho từng đối tượng chịu chi phí của hoạt động bán hàng và cung cấp dịch 

vụ. 

         Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản doanh thu, các 

khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ kế toán. 

         Phản ánh tính toán và kết chuyển chính xác kết quả của từng hoạt động 

kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp nhằm xác định và phân phối kết quả kinh 

doanh đúng đắn, hợp lý. 

        Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và định 

kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và 

phân phối kết quả kinh doanh của toàn doanh nghiệp. 
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1.2. Hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại doanh nghiệp. 

1.2.1. Hạch toán kế toán doanh thu. 

1.2.1.1. Nguyên tắc hạch toán doanh thu. 

Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong 

Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và các chuẩn mực kế 

toán khác có liên quan. 

Khi ghi nhận một khoản doanh thu phải tuân thủ nguyên tắc ghi nhận một 

khoản chi phí tương đương có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, 

doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 

điều kiện: 

 Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu 

sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua; 

 Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở 

hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa; 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

 Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng; 

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Đối với các giao dịch về cung cấp dịch vụ, chuẩn mực cũng quy định: 

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách 

đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ 

thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành 

vào ngày lập Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp 

dịch vụ được xác định khi thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán; 
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- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao 

dịch cung cấp dịch vụ đó. 

Khi hàng hoá hoặc dịch vụ được trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ 

tương tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không được coi là một giao 

dịch tạo ra doanh thu và không được ghi nhận là doanh thu. 

Doanh thu phải được theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu: Doanh 

thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ 

tức và lợi nhuận được chia… nhằm phục vụ cho việc xác định đầy đủ, chính xác 

kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh và lập 

báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nếu trong kỳ kế toán phát sinh các nghiệp vụ giảm trừ doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ, như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị 

trả lại thì phải được hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu được 

tính trừ vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần làm căn cứ 

xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán. 

Cuối kỳ kế toán, doanh nghiệp phải xác định kết quả hoạt động SXKD. 

Toàn bộ doanh thu thuần thực hiện trong kỳ kế toán được kết chuyển vào Tài 

khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh”.  

1.2.1.2. Hạch toán kế toán chi tiết doanh thu đối với các hoạt động. 

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Chứng từ kế toán sử dụng: 

Chứng từ chủ yếu được sử dụng trong kế toán doanh thu bán hàng và cung 

cấp dịch vụ gồm: 

- Hoá đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ (Hoá đơn thông thường- Mẫu số 02 

GTKT- 3LL) đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

- Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01 GTGT- 3LL) đối với doanh nghiệp nộp thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

- Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (Mẫu số 14- BH) 

- Thẻ quầy hàng (Mẫu số 15- BH) 
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- Các chứng từ thanh toán (Phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, uỷ 

nhiệm thu, giấy báo có ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng…) 

- Tờ khai thuế GTGT (Mẫu số 07A/GTGT) 

- Chứng từ kế toán khác có liên quan như: Phiếu xuất kho bán hàng, phiếu 

nhập kho hàng trả lại, hoá đơn vận chuyển, bốc dỡ… 

 Tài khoản sử dụng: 

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” dùng để phản ánh 

doanh thu bán hàng thực tế của doanh nghiệp thực hiện trong một kỳ kế toán của 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng” 

- Số thuế tiêu thụ đặc biệt, hoặc thuế xuất 

khẩu, hoặc thuế GTGT theo phương pháp 

trực tiếp phải nộp tính trên doanh thu bán 

hàng thực tế của sản phẩm, hàng hoá, dịch 

vụ đã cung cấp cho khách hàng và đã được 

xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán; 

- Trị giá khoản chiết khấu thương mại kết 

chuyển vào cuối kỳ; 

- Trị giá khoản giảm giá hàng bán kết 

chuyển vào cuối kỳ; 

- Trị giá hàng bán bị trả lại kết chuyển vào 

cuối kỳ; 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”.  

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hoá và cung cấp dịch vụ của 

doanh nghiệp đã thực hiện trong 

kỳ kế toán. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ. 

- Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Tài khoản này có 4 

tài khoản cấp 2: 
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+ Tài khoản 5111- Doanh thu bán hàng hoá 

+ Tài khoản 5112- Doanh thu bán các thành phẩm  

+ Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ 

+ Tài khoản 5118- Doanh thu   

   

 Chứng từ sử dụng 

- Hoá đơn GTGT 

- Phiếu chi 

- Giấy báo  

- Các chứng từ khác liên quan (nếu có) 

  

- 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu 

thương mại; Hàng bán bị trả lại; giảm giá hàng bán; Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

2: 

-

. 

+ - : Là giá trị sản phẩm hàng hoá hay dịch vụ 

đã xác định là tiêu thụ trong kỳ nhưng bị khách hàng trả lại do vi phạm các điều 

khoản trong hợp đồng như hàng kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy 

cách. 

 + - : Là khoản giảm trừ cho người mua do 

sản phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất hay không đúng quy cách theo quy 

định trong hợp đồng kinh tế. 

+ Thuế xuất khẩu: Là loại thuế đánh vào doanh thu của tất cả các hàng hoá, 

dịch vụ mua bán, trao đổi với nước ngoài khi xuất khẩu ra khỏi biên giới Việt 

Nam. 
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+ Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thuế đánh vào doanh thu của doanh nghiệp sản 

xuất một số mặt hàng mà Nhà nước không khuyến khích sản xuất, cần hạn chế 

tiêu dùng vì không phục vụ thiết thực cho đời sống xã hội. 

+ Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp của hàng đã tiêu thụ: Là số thuế mà 

doanh nghiệp phải nộp tính trên doanh thu của hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ 

theo mức thuế suất đã quy định, doanh nghiệp đã hạch toán toàn bộ vào doanh 

thu. 

Tài khoản 521 “ ” 

 

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chiết 

khấu thương mại sang tài khoản 511 “ 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ” để xác định doanh thu thuần của 

kỳ kế toán. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

 

 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 

      Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm: Tiền lãi từ cho vay, lãi tiền gửi 

ngân hàng, lãi đầu tư chứng khoán, lãi tỷ giá, lãi chuyển nhượng vốn; Cổ tức, lợi 

nhuận được chia; Thu nhập về hoạt động đầu tư mua bán chứng khoán ngắn hạn, 

dài hạn; Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý nhượng bán các khoản vốn góp liên 

doanh, đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; Các khoản doanh 

thu hoạt động tài chính khác… 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 

- Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, séc thanh toán, séc chuyển khoản, giấy 

báo có ngân hàng, bản sao kê của ngân hàng… 

- Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (S33-DN) 

- Sổ chi tiết bán hàng 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua…  

  



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang29 

      515 - :

 

Tài khoản 515 “ Doanh thu hoạt động tài chính” 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 “ Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

Doanh thu hoạt động tài chính phát 

sinh trong kỳ. Gồm: Tiền lãi; Thu 

nhập từ cho thuê tài sản; Cổ tức, lợi 

nhuận được chia; Thu nhập từ hoạt 

động đầu tư mua bán chứng khoán; 

Thu nhập chuyển nhượng, cho thuê cơ 

sở hạ tầng; Thu nhập về các hoạt động 

đầu tư khác; Chênh lệch do bán ngoại 

tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại 

tệ; Chênh lệch lãi chuyển nhượng 

vốn.... 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 
 

Tài khoản 515 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Kế toán doanh thu hoạt động khác. 

Thu nhập khác: Là những khoản thu mà doanh nghiệp không dự tính trước 

được hoặc có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện, hoặc là những khoản 

thu không mang tính thường xuyên. 

Nội dung của thu nhập khác được quy định tại Chuẩn mực doanh thu và thu 

nhập khác. Thu nhập khác của doanh nghiệp gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; 

- Thu tiền được do khách hàng vi phạm hợp đồng; 

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ; 

- Các khoản thuế được ngân sách Nhà nước hoàn lại; 

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hoá, sản 

phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có); 
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- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng 

cho doanh nghiệp; 

- Các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót hay quên ghi 

sổ kế toán, năm nay mới phát hiện ra. 

 Các chứng từ, sổ sách sử dụng: 

- ; 

- Sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết thanh toán với người mua; 

- Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; 

- Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại; 

- thu tiền… 

 Tài khoản sử dụng: Tất cả các khoản thu nhập khác nêu trên, phát sinh trong 

kỳ được hạch toán vào TK 711. 

Tài khoản 711 “ Thu nhập khác” 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có ) 

tính theo phương pháp trực tiếp đối 

với các khoản thu nhập khác (nếu 

có). 

- Cuối kỳ kết chuyển các khoản thu 

nhập khác sang tài khoản 911. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ gồm: Thu nhập từ nhượng 

bán, thanh lý TSCĐ  

- Thu tiền được do khách hàng vi phạm 

hợp đồng, Thu các khoản nợ khó đòi đã 

xử lý xoá sổ 

- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại; 

Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, 

bằng hiện vật của các tổ chức cá nhân 

tặng cho doanh nghiệp  

- Các khoản thu nhập kinh doanh của 

những năm trước bị bỏ sót hay quên  

ghi sổ kế toán, năm nay mới phát hiện 

ra.... 

  
 

Tài khoản 711 không có số dƣ cuối kỳ. 
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1.2.1.3. Hạch toán kế toán tổng hợp doanh thu. 

 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 

Để hạch toán kế toán quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuỳ thuộc 

vào đặc điểm của doanh nghiệp, yêu cầu quản lý và quy định của Nhà nước mà 

doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp kế toán: Hạch toán hàng tồn kho 

theo phương pháp kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ và tính thuế 

GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp trực tiếp. 

Trên thực tế hiện nay các doanh nghiệp chủ yếu áp dụng  phương pháp 

hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, và sử dụng 

một trong hai phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ thuế GTGT 

và phương pháp tính  trực tiếp thuế GTGT. 

* Đối với DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, 

tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

 

Sơ đồ 1.1 :  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ   

           511                                                                                   111, 112, 131        

             (1) 

                       3331                                      3387 

                                                                         (2b) 

             (2a)          

                      3331                                        

                                                                                         111, 112, 136 

                                   (3)                                                

                                                                                            

                                                                                           627, 641, 642 

                                                      (4)                                   
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Giải thích sơ đồ: 

(1)  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(2a) Doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp 

(2b) Lãi bán hàng trả góp 

(3)   Đơn vị trực thuộc bán hàng cho đơn vị cấp trên 

(4)   Hàng được xuất dùng cho các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp phục 

vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá không thuộc diện chịu thuế 

GTGT. 

  

Sơ đồ 1.2 :  doanh thu hoạt động tài chính  

 

         3331                                             515                                111, 112, 138, 

331 

                                                     (5)                (1) 

          911                                                                                                3387 

                                                     (6)                 (2) 

 

 

                                                                                                        121, 221, 222        

                                                                            (3) 

 

                                                                                                                413           

                                                                           (4) 

 

Giải thích sơ đồ: 

(1) Thu nhập hoạt động tài chính, nhận được thông báo lãi chứng khoán, lãi do 

bán ngoại tệ, chiết khấu thanh toán được hưởng,.... 

(2) Phân bổ dần lãi do bán hàng trả chậm, lãi nhận trước. 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang33 

(3) Thu nhập về lợi nhuận được bổ sung vốn góp liên doanh, lãi cho vay, lãi 

kinh doanh chứng khoán bổ sung mua chứng khoán. 

(4) Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái trong kỳ và đánh giá lại cuối kỳ (sau 

khi đã bù trừ). 

(5) Xác định thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt 

động tài chính (nếu có). 

(6) Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh 

doanh. 

 

  

Sơ đồ 1.4:  các khoản giảm trừ doanh thu 

 

     111, 112, 131                                 521, 531, 532                               511, 512 

                                        (1)                                                   (2) 

     

                                                    3331 

                                                       

 

 

Giải thích sơ đồ: 

(1) Các khoản Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán cho khách hàng và 

thanh toán cho người mua số tiền của hàng bán bị trả lại 

(2) Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ sang tài khoản 511 hoặc 512 để xác 

định doanh thu thuần. 

  
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Sơ đồ 1.3 :  thu nhập khác 

        3331                                         711                                          111, 112, 131 

                                         (5)               (1) 

                                                                                                  

        911                                                                                            338, 334, 344    

                                         (6)               (2) 

  

                                                                                                331,338, 3331 

                                                             (3) 

 

                                                                                                       3387 

                                                             (4) 

 

Giải thích sơ đồ: 

(1) Thu về thanh lý TSCĐ,  thu phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng kinh tế, 

tiền bảo hiểm được các tổ chức bảo hiểm bồi thường, nợ khó đòi đã xử ký sau 

đó thu được nợ. 

(2) Khoản tiền phạt khách hàng khấu trừ vào tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài 

hạn, khấu trừ vào lương của CB – CNV. 

(3) Các khoản nợ phải trả mà chủ nợ không đòi được tính vào thu nhập khác, số 

thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp trong kỳ. 

(4) Định kỳ phân bổ doanh thu chưa thực hiện nếu tính vào thu nhập khác 

(5) Xác định thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp đối với hoạt 

động khác ( nếu có). 

(6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh 

1.2.2. Hạch toán kế toán giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan. 

1.2.2.1. Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan: 

Mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị kế toán chỉ có thể áp dụng một trong hai 

phương pháp hạch toán hàng tồn kho, hoặc phương pháp kê khai thường xuyên, 
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hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Khi doanh nghiệp đã lựa chọn phương pháp 

hạch toán hàng tồn kho nào để áp dụng tại doanh nghiệp, thì phương pháp đó 

phải được áp dụng nhất quán ít nhất trong một niên độ kế toán. 

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: Cuối kỳ kế 

toán phải tiến hành kiểm kê để xác định giá trị thành phẩm, hàng hoá, nguyên 

liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ. 

Đối với các tài khoản dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh và tính 

giá thành sản phẩm dịch vụ, ngoài việc hạch toán tổng hợp còn phải hạch toán 

chi tiết theo nơi phát sinh chi phí: Phân xưởng, tổ, đội sản xuất, bộ phận sản 

xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ,…  

Đối với những chi phí sản xuất, kinh doanh không có khả năng hạch toán 

trực tiếp vào các đối tượng chịu phí như: Chi phí sản xuất chung, chi phí tưới 

tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất…thì phải tập hợp các chi phí này vào tài khoản 

tập hợp chi phí sau đó tiến hành phân bổ chi phí sản xuất, kinh doanh đã tập hợp 

cho các đối tượng chịu chi phí theo các tiêu thức phù hợp.  

1.2.2.2. Hạch toán kế toán chi tiết giá vốn hàng bán và các chi phí liên quan. 

 Giá vốn hàng bán. 

 Chứng từ sử dụng: Khi phát sinh các nghiệp vụ về bán hàng và thanh toán 

tiền hàng với người mua phải có các chứng từ phù hợp để phản ánh chính 

xác, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán, đồng thời là cơ sở pháp lý để 

ghi sổ kế toán. Tuỳ theo phương thức, hình thức bán hàng, kế toán tiêu thụ sử 

dụng các chứng từ kế toán sau: 

- Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01- GTKT- 3LL) 

- Hoá đơn bán hàng (Mẫu số 02- GTGT) 

- Phiếu xuất kho (Mẫu số 02- VT) 

- Hoá đơn bán hàng giao thẳng, Báo cáo bán hàng 

- Bảng kê bán lẻ hàng hoá, dịch vụ 

- Bảng thanh toán hàng đại lý 

- Các chứng từ kế toán khác có liên quan. 
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Các chứng từ phải đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ thì mới được phép ghi sổ. 

 Tài khoản sử dụng: Để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh, kế toán sử dụng    

TK 632 “Giá vốn hàng bán”. 

Tài khoản 632 không có số dƣ cuối kỳ. 

Tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán” 

- Giá vốn hàng đã bán. 

- Lập dự phòng giảm giá hàng hoá tồn 

kho. 

- Hoàn nhập khoản dự phòng. 

- Kết chuyển vào tài khoản 911 để xác 

định kết quả kinh doanh. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

 Chi phí  

 Chứng từ sử dụng:  

- Phiếu chi (Mẫu số 02- TT) 

- Bảng phân bổ lương và BHXH (Mẫu số 11- LĐTL) 

 Tài khoản sử dụng: Để phản ánh các nghiệp vụ phát sinh, kế toán sử dụng 

TK 6421 “Chi phí bán hàng”, TK 6422 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”. 

 Chi phí bán hàng: 

Chi phí bán hàng là các chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ các loại sản 

phẩm hàng hoá, dịch vụ như: Tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân 

viên bán hàng, bảo quản, đóng gói, vận chuyển…; khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán 

hàng, chi phí vật liệu, bao bì, dụng cụ, đồ dùng…; chi phí dịch vụ mua ngoài và các 

chi phí bằng tiền khác như quảng cáo, giao dịch, giao hàng, hoa hồng bán hàng… 

Về nguyên tắc: Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ được tính hết vào giá 

thành toàn bộ của những sản phẩm đã tiêu thụ trong kỳ kế toán để xác định kết 

quả          kinh doanh. 

Tài khoản 6421 không có số dƣ cuối kỳ. 
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Tài khoản 6421 “ Chi phí bán hàng” 

Tập hợp các chi phí thực tế phát sinh 

trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp. 

Các khoản giảm trừ chi phí bán hàng 

phát sinh trong kỳ hạch toán 

Kết chuyển chi phí bán hàng  vào tài 

khoản 911 để tính kết quả kinh doanh 

trong kỳ; hoặc  

Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài 

khoản 142 “ Chi phí trả trước” để chờ 

phân bổ. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

Tài khoản này có 7 tài khoản cấp 2: 

- TK 64211: Chi phí nhân viên. 

- TK 64212: Chi phí vật liệu, bao bì. 

- TK 64213: Chi phí dụng cụ, đồ dùng. 

- TK 64214: Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

- TK 64215: Chi phí bảo hành. 

- TK 64217: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

- TK 64218: Chi phí khác bằng tiền. 

 Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành 

chính và quản lý các chi phí chung khác có liên quan đến hoạt động của toàn doanh 

nghiệp như: Tiền lương và các chi phí tính theo lương của ban giám đốc và nhân 

viên 

quản lý ở các phòng ban, chi phí vật liệu đồ dùng cho văn phòng,…; khấu hao 

TSCĐ, các khoản thuế, phí, lệ phí…. Về nguyên tắc: Chi phí quản lý doanh 

nghiệp phát sinh trong kỳ cũng được tính vào giá thành toàn bộ của những sản 

phẩm đã tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 
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Tài khoản 6422 “ Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

Tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp 

thực tế phát sinh trong kỳ 

Các khoản giảm trừ chi phí quản lý 

doanh nghiệp phát sinh trong một kỳ 

hạch toán. 

Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp sang tài khoản 911 để tính kết 

quả kinh doanh trong kỳ; hoặc 

Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp sang tài khoản 142 “ Chi phí trả 

trước” để chờ phân bổ. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

Tài khoản này không có số dƣ cuối kỳ và có 8 tài khoản cấp 2 nhƣ sau: 

 

- TK 64221: Chi phí nhân viên quản lý.  

- TK 64222: Chi phí vật liệu quản lý. 

- TK 64223: Chi phí đồ dùng văn phòng. 

- TK 64224: Chi phí khấu hao TSCĐ. 

- TK 64225: Thuế, phí và lệ phí. 

- TK 64226: Chi phí dự phòng. 

- TK 64227: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

- TK 64228: Chi phí khác bằng tiền. 

 Chi phí tài chính. 

Chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh 

thông thường của doanh nghiệp, như chi phí lãi tiền vay, và những chi phí liên quan 

đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, tiền bản quyền,… 

những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản tương đương tiền. 

    Tài khoản 635 “ Chi phí tài chính” dùng để phản ánh những khoản chi phí 

hoạt động tài chính. 

Tài khoản 635 không có số dƣ cuối kỳ. 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang39 

Tài khoản 635 “ Chi phí tài chính” 

Các khoản chi phí hoạt động tài chính. 

Các khoản lỗ do thanh lý các khoản đầu 

tư ngắn hạn. 

Các khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại 

tệ phát sinh thực tế. 

Khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ. 

Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán. 

Chi phí đất chuyển nhượng, cho thuê cơ 

sở hạ tầng được xác định là tiêu thụ. 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu tư 

chứng khoán. 

Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính và các khoản lỗ phát 

sinh trong kỳ để xác định kết quả 

kinh doanh. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

 Chi phí khác. 

Chi phí khác bao gồm: Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và giá 

trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có); Tiền phạt do 

vi phạm hợp đồng kinh tế; Bị phạt thuế, truy nộp thuế; các khoản chi phí do kế 

toán bị nhầm, hoặc bỏ sót khi ghi sổ kế toán; các khoản chi phí khác. 

        Tài khoản 811 “ Chi phí khác” dùng để phản ánh các khoản chi phí của các 

hoạt động ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh 

nghiệp. 

Tài khoản 811 “ Chi phí khác” 

- Các khoản chi phí khác phát sinh - Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ 

các khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào TK 911 “ Xác định kết quả 

kinh doanh” 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm: Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong 
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năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

      Tài khoản 821 “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp” dùng để phản ánh chi 

phí thuế thu nhập doanh 

. 

 Tài khoản 821 có 2 TK cấp 2: 

- TK 8211: Chi phí thuế TNDN hiện hành 

- TK 8212: Chi phí thuế TNDN hoãn lại. 
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Tài khoản 821 “ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

- Chi phí thuế TNDN hiện hành 

phát sinh trong năm; 

- Thuế TNDN hiện hành của các 

năm trước phải nộp bổ sung do 

phát hiện sai sót không trọng yếu 

của các năm trước  được ghi tăng 

chi phí thuế TNDN hiện hành của 

năm hiện tại. 

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát 

sinh trong năm từ việc ghi nhận 

thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Là 

số chênh lệch giữa thuế TNDN 

hoãn lại phải trả phát sinh trong 

năm lớn hơn  thuế TNDN hoãn lại 

phải trả được hoàn nhập trong 

năm). 

- Số hoàn nhập tài sản thuế TNDN 

hoãn lại đã ghi nhận từ các năm 

trước (Là số chênh lệch giữa tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại được hoàn 

nhập trong năm lớn hơn  tài sản  

thuế thu nhập hoãn lại phát sinh 

trong năm) 

- Kết chuyển chênh lệch  giữa số 

phát sinh bên Có  TK 8212 – “ Chi 

phí thuế TNDN hoãn lại” lớn hơn 

số phát sinh bên Nợ TK 8212 phát 

sinh trong kỳ và bên Có TK 911 “ 

Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Số thuế TNDN hiện hành thực tế phải 

nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN 

hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ 

vào chi phí thuế TNDN hiện hành đã ghi 

nhận trong năm. 

- Số thuế TNDN phải nộp được ghi giảm 

do phát hiện sai sót không trọng yếu của 

các năm trước được ghi giảm chi phí thuế 

TNDN hiện hành trong năm hiện tại. 

- K/C chi phí thuế TNDN hiện hành vào 

bên nợ TK911- “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại ( 

Số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài 

sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn 

nhập trong năm) 

- Ghi giảm chi phí thuế TNDN hoãn lại 

(số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn 

lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn 

hơn thuế thu nhập phải trả phát sinh trong 

năm. 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh 

bên Có TK 8212-“Chi phí thuế TNDN 

hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 

8212 phát sinh trong kỳ vào bên Nợ TK 

911-“Xác định kết quả kinh doanh” 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 
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1.2.2.3. Hạch toán kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán và các chi phí liên 

quan. 

 Giá vốn hàng bán. 

Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán. 

Sơ đồ 1.5 : ế toán giá vốn hàng bán 

 (Theo phương pháp kê khai thường xuyên) 

 

              154                                                 632                                     155, 156 

                                         (1)                                               (7) 

                                                157 

                                (2)                      (3)  

               

                                                                                                                

        155, 156                                                                                              911                         

                                        (4)                                                  (8) 

 

                                          (5) 

                                          

                                          

                154                                                                                              159                                                                                         

                                        (6)                                                  (9)                                                                                                           

               

 

                                                           

 

 

 

                                                                                         ( 10) 
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Giải thích sơ đồ: 

(1) Thành phẩm sản xuất ra tiêu thụ ngay không qua nhập kho. 

(2) Thành phẩm sản xuất ra gửi bán không qua nhập kho. 

(3) Khi hàng gửi bán được xác định là tiêu thụ. 

(4) Thành phẩm hàng hoá xuất kho gửi bán. 

(5)Xuất kho thành phẩm, hàng hoá để bán. 

(6) Cuối kỳ kết chuyển giá thành dịch vụ hoàn thành tiêu thụ trong kỳ. 

(7) Thành phẩm, hàng hoá bị trả lại nhập kho. 

(8) Kết chuyển giá vốn hàng bán và các chi phí khi xác định kết quả kinh doanh 

(9) Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

(10) Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
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 Chi phí . 

 Chi phí bán hàng. 

Sơ đồ 1.6 :  ế toán chi phí bán hàng 

111,112,152,153...                                                6421                             111, 

112,... 

                                   (1) 

                                                133                                               (8)     

        334, 338 

                                   (2) 

                                              

           214                                                                                                      911   

                                   (3)                                                             (9)    

 

           352 

                                   (4) 

 

   142, 242, 335 

                                   (5) 

 

           512                                                                                                      352  

                                   (6)   

  

         33311                                                                               (10)       

 

 

 111,112,141,331,... 

                                  (7a) 

                                                 133 

                                                              (7b) 
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Giải thích sơ đồ: 

(1) Chi phí vật liệu, dụng cụ. 

(2) Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương. 

(3) Chi phí khấu hao TSCĐ. 

(4) Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá. 

(5) Chi  phí phân bổ dần, chi phí trích trước. 

(6) Thành phẩm, hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ. 

(7a) Chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí bằng tiền khác. 

(7b) Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ nếu được tính vào chi phí bán 

hàng. 

(8) Các khoản thu giảm chi. 

(9)  Kết chuyển chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 

(10) Hoàn nhập dự phòng phải trả về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá. 
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  

Sơ đồ 1.7  :  ế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

111,112,152,153...                                            6422                                111,112.. 

                                        (1)     

                                    

                                  133                                                    (11)     

 

   334,338 

                                  (2)                  

                                                                                                                            911       

 

       214                                                                                     (12) 

                                  (3) 

 

142,242,335 

                                  (4)                                                                            139 
                                                             
  352                                                                            

                                  (5)                                                      (13) 

               
                                                                
  351                                                                                  

                                          (6)       

 

 

 111,112,336 

                                           (7) 

 

 

  139 

                                  (8) 

                                                                                                                   352 

 

111,112,141,331..                                                               

                                         (9)                                                       (14) 
                            

                                        133  
                       
 
 

   333  

                                (10) 
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Giải thích sơ đồ: 

(1) Chi phí công cụ dụng cụ. 

(2) Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền ăn ca và các khoản trích theo 

lương. 

(3) Chi phí khấu hao tài sản cố định. 

(4) Chi phí phân bổ dần, chi phí trích trước. 

(5) Dự phòng phải trả về tái cơ cấu doanh nghiệp. Hợp đồng có rủi ro lớn, dự 

phòng phải trả khác. 

(6) Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

(7) Chi phí quản lý cấp dưới phải nộp cho cấp trên. 

(8) Dự phòng phải thu khó đòi. 

(9) Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 

(10) Thuế môn bài, tiền thuế đất phải nộp NSNN. 

(11) Các khoản thu giảm chi. 

(12) Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định KQKD trong kỳ. 

(13) Hoàn nhập số chênh lệch giữa số dự phòng phải thu khó đòi đã trích lập 

năm trước chưa sử dụng hết lớn hơn số phải trích lập năm nay. 

(14) Hoàn nhập dự phòng về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá. 
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  

 

 Sơ đồ 1.8 : ế toán chi phí tài chính 

 

     129, 229                                          635                                            129,229 

                                   (1)                                                  (6) 

 

 111,112,131,141 

                                   (2) 

 

121,128,221,222                                                                                          911   

                                   (3)                                                   (7) 

 

       228,413 

                              (4) 

 

  111,112,331,315 

                             (5) 

 

 

Giải thích sơ đồ: 

(1) Lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn (lập lần đầu, lập bổ sung). 

(2) Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng. 

Chi phí phát sinh do hoạt động vay vốn, chi phí hoạt động đầu tư chứng khoán, 

chi phí hoạt động tài chính; số lỗ về tỷ giá do bán ngoại tệ. 

(3) Số lỗ về đầu tư thu hồi (số tiền thực thu  nhỏ hơn số vốn đầu tư thu hồi). 

(4) Kết chuyển lỗ do chênh lệch tỷ giá; trị giá vốn đầu tư bất động sản. 

(5) Lãi tiền vay đã trả hoặc phải trả. 

(6) Hoàn nhập dự phòng đầu tư ngắn hạn, dài hạn. 

(7) Kết chuyển chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. 
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  

Sơ đồ 1.9:  ế toán chi phí khác 

 

111, 112, 141                                     811                                               911 

                                (1)                                                        (4) 

                    

 

  211, 213 

                            (2) 

 

 

  333, 338 

                             (3) 

 

 

Giải thích sơ đồ: 

(1) Chi phí phát sinh khi khắc phục tổn thất do gặp rủi ro trong hoạt động kinh 

doanh. 

(2) Giá trị còn lại của TSCĐ mang đi thanh lý, nhượng bán. 

(3) Tiền phạt phải nộp về vi phạm hợp đồng kinh tế, phải nộp về khoản doanh 

nghiệp bị truy thu thuế. 

(4) Kết chuyển chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh. 

  

 

Sơ đồ 1.10 a : ế toán chi phí thuế TNDN hiện hành 

           3334                                                  8211                                        911 

                                                  (3) 

                                 (1) 

 

                                 (2) 
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Giải thích sơ đồ: 

(1) Số thuế TNDN hiện hành phải nộp trong kỳ do doanh nghiệp tự xác định. 

(2)  Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm phải nộp lớn hơn số phải nộp. 

(3) Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành. 

Sơ đồ 1.10b : ế toán chi phí thuế TNDN  hoãn lại 

 

            347                                               8212                                         347 

                                   (1)                                                    (2) 

 

 

       243                                                                                                243   

                             (3)                                                     (4) 

 

 

        911                                                                                                911 

                             (5)                                                      (6) 

 

      

Giải thích sơ đồ: 

(1) Số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm 

lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm. 

(2) Số chênh lệch giữa số thuê thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm 

nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm. 

(3) Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số 

tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm. 

(4) Số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số 

tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm. 

(5) Kết chuyển chênh lệch số phát sinh Có lớn hơn số phát sinh Nợ TK8212. 

Kết chuyển chênh lệch số phát sinh Có nhỏ hơn số phát sinh Nợ TK8212 
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1.2.3. Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

1.2.3.1. Hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 

 Nguyên tắc hạch toán xác định  quả kinh doanh. 

Xác định kết quả kinh doanh phải được phản ánh đầy đủ, chính xác các 

khoản kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ kế toán theo đúng quy định của 

chính sách tài chính hiện hành. 

Kết quả hoạt động kinh doanh phải được hạch toán chi tiết theo từng loại 

hoạt động (hoạt động sản xuất, chế biến, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch 

vụ, hoạt động tài chính…). Trong từng loại hoạt động kinh doanh có thể cần 

hạch toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hoá, từng loại dịch vụ.Các khoản 

doanh thu và thu nhập khác được kết chuyển vào tài khoản này là số doanh thu 

thuần và thu nhập thuần. 

 Hạch toán kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh. 

Khái niệm: Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là chỉ tiêu 

phản ánh toàn bộ kết quả của hoạt động sản xuất- kinh doanh, hoạt động tài 

chính và hoạt động khác mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ. 

Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác. 

 Sổ sách ghi chép:  

- Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (S36- DN) 

- Sổ chi tiết các tài khoản  

-  

- Sổ Cái TK 632, 641, 642, 511,515, 711, 811, 821, 911, 421… 

 Tài khoản sử dụng:  Tài khoản 911- Xác định kết quả kinh doanh 
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Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” 

Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, 

dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. 

Chi phí bán hàng. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

Chi phí tài chính. 

Chi phí khác. 

Chi phí thuế TNDN. 

Kết chuyển lãi. 

Doanh thu thuần của sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ. 

Doanh thu hoạt động tài chính. 

Thu nhập khác. 

Khoản ghi giảm chi phí thuế TNDN. 

Kết chuyển lỗ. 

Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có 

 

Tài khoản 911 không có số dƣ cuối kỳ. 

 Hạch toán kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh. 
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Sơ đồ 1.11:   ế toán xác định QKKD 

         632                                           911                                                   511,512 

                                         (3)                                                              

                                                                                         333            

                                                                                                            (1a)      

         635                                          

                                          (5)                                            521 

                                                                                                            (1b)    

 

        641            

                                          (8)                                           531  

                                                                                                             (1c)     

              

        642                                                                            532 

                                         (9)                                                                 (1d) 

 

        811           

                                         (7)                                (2)       

  

                                                                                                                       

       8211                                                                                                       515     

                                        (10 )                              (4)                                                                    

 

       8212                                                                                                       711                                                         

                                        (11)                                (6)                                                        

 

 

        421                                                                                                        8212 

                                       (13)                                (12)  

 

 

 

                                       (14) 

 

 

Giải thích sơ đồ: 
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(1a) Kết chuyển thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo       

phương pháp trực tiếp. 

(1b) Kết chuyển chiết khấu thương mại. 

(1c) Kết chuyển giảm giá hàng bán. 

(1d) Kết chuyển hàng bán bị trả lại. 

(2)   Kết chuyển doanh thu thuần. 

(3)   Kết chuyển giá vốn hàng bán. 

(4)   Kết chuyển doanh thu tài chính. 

(5)   Kết chuyển chi phí tài chính. 

(6)   Kết chuyển thu nhập khác. 

(7)   Kết chuyển chi phí khác. 

(8)   Kết chuyển chi phí bán hàng. 

(9)   Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp. 

(10) Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

(11) Kết chuyển chênh lệch SPS Có TK 8212 lớn hơn SPS bên Nợ TK 8212 . 

(12) Kết chuyển chênh lệch SPS Có TK 8212 nhỏ hơn SPS Nợ TK 8212. 

(13) Kết chuyển lãi sau thuế TNDN. 

(14) Kết chuyển lỗ. 

1.2.3.2. Hạch toán kế toán lợi nhuận chưa phân phối 

 Hạch toán kế toán chi tiết lợi nhuận chưa phân phối 

Kết quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh được phản ánh là lợi nhuận sau 

thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ từ hoạt động kinh doanh. 

 Sổ sách, chứng từ kế toán sử dụng: 

-  

- Sổ cái TK 421 

 : 

Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối có số dư Nợ hoặc số dư Có 

 

1.3 Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 
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 Hình thức kế toán là việc quy định mở những loại sổ sách kế toán nào đó 

để phản ánh các đối tượng kế toán, kết cấu của từng loại sổ, trình tự, phương 

pháp ghi sổ và mối quan hệ giữa các loại sổ. 

 Theo chế độ kế toán hiện hành có 5 hình thức kế toán được sử dụng như 

sau: 

- Hình thức kế toán Nhật ký chung 

- Hình thức kế toán  Nhật ký - Sổ cái 

- Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

- Hình thức kế toán Nhật ký - Chứng từ 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính 

 Hình thức kế toán : 

- Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản: 

 Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải 

được ghi vào . 

 Ghi và định khoản theo thời gian 

. 

 Lấy số liệu trên  để ghi vào sổ Cái theo từng 

nghiệp vụ phát sinh. 

- Các loại sổ kế toán chủ yếu: 

 . 

  

 Sổ cái. 

 Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

- Trình tự ghi sổ:  

. , 

sau 

. 
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. 

,

. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi ch  :  

   

    Ghi  ( , q , năm) 

     

Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

 

 

Chứng từ kế toán 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Sổ cái 

 

Chứng từ ghi sổ 

Bảng tổng hợp 

kế toán chứng từ 

cùng loại 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 

Sổ, thẻ kế 

toán chi 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 

Sổ quỹ 
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Ghi chú: 

                      In sổ, báo cáo cuối tháng cuối năm 

                       Nhập số liệu hàng ngày 

                        Đối chiếu kiểm tra 

. 

- ) 

. 

       

lu

. 

nh  

. 

Chứng từ 

kế toán 

Bảng tổng 

hợp chứng 

từ kế toán 

cùng loại 

Sổ kế toán: 

- Sổ tổng hợp 

- Sổ chi tiết 

- BCTC 

- BC quản trị 

 
PHẦN MỀM 

MÁY TÍNH 
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CHƢƠNG 2 

-

 

 

2.1 -  

2.1.1  

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH -  

Tên giao dịch tiếng Anh  : MINH PHUC TRANSPORT LIMITED 

Tên viết tắt :  TCO, LTD 

Địa chỉ : , quân Lê Chân,   

 

Điện thoại : 0313.739.041 

Fax : 0313. 510.006 

Vốn điều lệ : 1.800.000.000 đồng 

Mã số thuế : 0200595403 

Tài khoản : 32110309082903 tại Ngân hàng 

 - . 

       -  

nhân 2004.   

đ  16/08/2004. 

-

. 

         Bất cứ một doanh nghiệp nào mới thành lập cũng gặp không ít khó khăn 

trong quá trình hoạt động của mình, từ việc tìm đối tác kinh doanh, nắm bắt thị 

trường và xu thế của nền kinh tế… T  Công ty 

TNHH -  cũng không tránh khỏi những khó khăn. 

Tuy vậy, Công ty có được một số thuận lợi nhất định. Công ty TNHH -

thương hiệu  đã được khẳng 

định trên thị trường vận tải và dịch vụ thương mại. Hơn nữa, ngành dịch vụ vận 
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tải và phân phối hàng hoá cũng là một lĩnh vực 

. Nắm bắt được tầm quan trọng và xu hướng phát triển của nền kinh tế, 

ngay từ khi mới thành lập Công ty đã xác định mục tiêu và chiến lược phát triển 

nhằm đạt được mục tiêu  ra. 

2.1.2. Chức năng ngành nghề kinh doanh 

Theo Giấy phép đăng ký  kinh doanh số 0202002097 ngày 16/08/2004 do 

Sở Kế hoạch và đầu tư Hải Phòng cấp, Công ty TNHH -

 được tiến hành các hoạt động sau: 

 . 

 . 

 

. 

 Kinh doanh . 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 

Hình thức tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH -

 theo mô hình trực tuyến chức năng: Giám đốc trực tiếp chỉ đạo 

mọi hoạt động của công ty thông qua các phòng ban chức năng. Dưới đây là mô 

hình bộ máy tổ chức quản lý công ty như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty 

GIÁM ĐỐC 

PHÓ  

GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 
PHÒNG 

TỔ 

CHỨC 

LAO 

ĐỘNG 

 
 

PHÒNG 

TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

 
 

KINH 

DOANH 

 
 

PHÒNG 

KẾ 

HOẠCH 

 
 

PHÒNG 

BẢO VỆ 

QUÂN SỰ 
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Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý : 

Giám đốc : là người lãnh đạo cao nhất trong Công ty có quyền quyết định 

việc điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chính sách của Nhà nước và 

chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Công ty. 

Phó giám đốc : là người giúp việc cho Giám đốc tham gia quản lý các phòng 

ban và  trong Công ty. 

*Các phòng ban. 

Phòng tổ chức lao động hành chính : 

- Quản lý nhân sự, tuyển dụng đào tạo. 

- Quản lý hồ sơ sử dụng đất, đăng ký kinh doanh, sổ bảo hiểm xã hội, con dấu. 

- Đề xuất mua sắm, cấp phát,  quản lý trang thiết bị văn phòng. 

Phòng tài chính kế toán : 

- Ghi chép, tính toán, phản ánh tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật 

tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và sử dụng 

kinh phí của Công ty. 

- Cung cấp số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh, lập báo cáo 

kế toán, thống kê quyết toán của Công ty. 

- Lập phương án nguồn vốn và sử dụng vốn hàng năm, kế hoạch, tín dụng, lợi 

nhuận của Công ty. 

- Tính toán, trích nộp các khoản nộp ngân sách Nhà nước, các loại quỹ, phân 

phối lợi nhuận. 

- Quản lý tiền mặt, chi lương, chi thưởng. 

   Phòng kinh doanh: 

- Tổ chức thực hiện kinh doanh vận chuyển hàng hóa và các vật tư khác đáp 

ứng nhu cầu khách hàng, giao hàng đúng thời hạn đảm bảo an toàn không 

gây thiệt hại hay bị hư tổn. 

- Soạn thảo các hợp đồng kinh tế, cập nhật dữ liệu vào hệ thống máy tính, quản 

lý điều hành và hướng dẫn phòng ban triển khai kế hoạch kinh doanh đạt kết 

quả cao nhất . 
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     Phòng kế hoạch : 

- Tham mưu cho Giám đốc ký hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán vật tư, 

nguyên liệu và sản phẩm, TSCĐ của Công ty. 

- Lập kế hoạch và trình duyệt các kế hoạch định hướng  

của Công ty. 

- Theo dõi, lập báo cáo tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất, theo dõi việc 

kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 

Phòng bảo vệ quân sự : 

- Bảo vệ tài sản trong Công ty. 

- Đảm bảo trật tự an ninh trong Công ty. 

2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 

       Công ty -  là một chủ thể hạch toán 

độc lập, được tổ chức hạch toán theo đúng quy định của Nhà nước và của 

. Công ty - M tổ chức công 

tác kế toán theo mô hình tập trung là công ty không có xí nghiệp, chi nhánh trực 

thuộc. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được phản ánh ghi chép lưu trữ 

chứng từ, sổ sách kế toán và hệ thống báo cáo đều được thực hiện tại phòng kế 

toán tài chính của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1.4: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

 

 

 

 

TSCĐ 
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- Trưởng phòng KTTC: chỉ đạo tổ chức, hướng dẫn và kiểm tra toàn bộ công 

tác kế toán của công ty theo luật kế toán của nhà nước và của ngành vận tải. 

Lập báo cáo tài chính hàng năm, định kỳ, đột xuất theo quy định. Ban hành 

các quy định tạm thời về quản lý, hạch toán kinh doanh, tài sản, chi phí theo 

điều kiện trong từng giai đoạn kinh doanh cụ thể. 

- Kế toán tiền mặt ,tiền gửi ngân hàng: có nhiệm vụ phản ánh tình hình thu chi 

tồn quỹ của các quỹ tiền mặt, theo dõi tình hình biến động các tài khoản tiền 

gửi của công ty tại ngân hàng, lập các chứng từ thu chi trình trưởng phòng, 

giám đốc công ty duyệt trên cơ sở các giấy đề nghị, hợp đồng thanh toán. 

- Kế toán TSCĐ: có nhiệm vụ theo dõi tình hình biến động tăng giảm TSCĐ, 

tính toán thực hiện trích khấu hao và theo dõi xây dựng ,sửa chữa lớn các 

công trình của công ty theo đúng chế độ quy định. Theo dõi tình hình sử 

dụng CCDC tránh lãng phí, dùng sai mục đích, 

- Kế toán :  theo dõi  

phát sinh,  gồm 

, theo dõi chi tiết công nợ đến từng  mã khách 

hàng, chiết khấu được hưởng 

- Kế toán hàng nhập nội bộ, công nợ nội bộ: theo dõi và đối chiếu các khoản 

công nợ nội bộ . 

- Thủ quỹ : trực tiếp thu - chi tiền mặt, tiếp nhận chứng từ ngân hàng, theo dõi 

số dư tài khoản tại các ngân hàng 

 

Bộ máy kế toán tại Công ty TNHH -  được 

tổ chức theo mô hình tập trung, mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều được gửi về 

phòng Tài chính –  Kế toán để kiểm tra, xử lý và ghi sổ kế toán. 

Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, 

tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ, tính thuế 

. Hệ thống chứng từ và 

tài khoản kế toán của công ty áp dụng  theo  kế toán mới ban hành theo 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang63 

quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính. 

Công tác kế toán tại công ty TNHH -  được 

thực hiện trên máy vi tính, kế toán nhập số liệu từ các chứng từ gốc ban đầu máy 

sẽ tự động lên sổ theo chu trình đã cài đặt sẵn. Chương trình phần mềm kế toán 

công ty đang sử dụng là phần mềm kế toán IT-Soft ERP. 

Và để đáp ứng được yêu cầu quản lý, tạo điều kiện cho công tác hạch toán 

được thuận lợi công ty đã áp dụng hình thức kế toán “ ”.   
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Trình tự ghi số kế toán theo hình thức  

 

  

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

  Ghi hàng ngày 

    Ghi định  kỳ (cuối tháng, quý, năm ) 

        Đối chiếu, kiểm tra 

3 năm 

       

doanh thu 

, 

 

 

Chứng từ kế toán 

 
Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 
 

Bảng cân đối  

phát sinh 

PHẦN MỀM 

MÁY TÍNH 
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.  

: 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY 

 

Chỉ tiêu 
Năm 

Mức biến động so với năm 

trước 

2008 2009 2010 2009- 2008 2010- 2009 

1. Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

7,965,235,456 8,417,755,977 9,141,192,096 452,520,521 723,436,119 

2. Các khoản giảm 

trừ 
     

3. Doanh thu thuần 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

7,965,235,456 8,417,755,977 9,141,192,096 452,520,521 723,436,119 

4. Giá vốn hàng bán 6,980,302,219 7,079,499,778 8,357,233,674 99,197,559 1,277,733,896 

5. Lợi nhuận gộp 

về bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

984,933,237 1,338,256,199 783,958,422 353,322,962 (554,297,777) 

6. Doanh thu hoạt 

động tài chính 
956,231 1,780,586 2,484,388 824,355 703,802 

7. Chi phí tài chính 389,292,320 506,528,854 299,128,489 117,236,534 (207,400,365) 

Trong đó: Chi phí 

lãi vay 
389,292,320 506,528,854 299,128,489 117,236,534 (207,400,365) 

8. Chi phí bán hàng      

9. Chi phí quản lý 

doanh nghịêp 
560,290,356 788,950,514 441,558,343 218,660,158 (347,392,171) 

10. Lợi nhuận 

thuần từ hoạt động 

kinh doanh 

36,306,792 44,557,417 45,755,978 8,250,625 1,198,561 

11. Thu nhập khác 278,496,159 301,904,762 112,380,953 23,408,603 (189,523,809) 

12. Chi phí khác 280,423,687 304,744,443 111,364,723 24,320,756 (193,379,720) 

13. Lợi nhuận 

khác 
(1,927,528) (2,839,681) 1,016,230 (912,153) 3,855,911 

14. Tổng lợi 

nhuận kế toán 

trước thuế 

34,379,264 41,717,736 46,772,208 7,338,472 5,054,472 

15. Chi phí thuế 

TNDN hiện hành 
8,594,816 10,429,434 11,693,052 1,834,618 

1,263,618 

 

16. Lợi nhuận sau 

thuế TNDN 
25,784,448 31,288,302 35,079,156 5,503,854 3,790,854 
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n

hơn. 

trong 3 năm như sau:  

452,520,521 tư

5,68% 723,436,119

8,59%. Như vây 

2008. 

200 7,338,472

 5,054,472 tương đươ

12,12% 2009 2008 tăng hơn 

2010 2009. 

2.2 

- thƣơn  

       Là một doanh nghiệp kinh doanh  dịch vụ, Công ty TNHH -

không có chi phí bán hàng, doanh thu của công ty chủ 

yếu là doanh thu từ cung cấp các sản phẩm dịch vụ như hoạt động vận chuyển 

hàng hoá, dịch vụ kho bãi…. 

2.2.1. toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.2.1.1. Đặc điểm doanh thu của công ty 

       Công ty TNHH -  là một Công ty thương mại 

kinh doanh  công ty từ nhiều  khác 

nhau và được chia thành 2  chính : Doanh thu cung cấp dịch vụ 

và doanh thu dịch vụ kho bãi. 
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 DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ : kinh 

doanh này bao gồm các  y a. Doanh thu từ  

kinh doanh này chiếm khoảng 90% doanh thu của công ty, đây là hoạt động kinh 

doanh chính của công ty. Hàng năm lợi nhuận từ hoạt động cung cấp dịch vụ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất.  

 DOANH THU DỊCH VỤ KHO BÃI:  Các hoạt động kinh doanh bao gồm 

cho thuê bến bãi, nhà kho chứa hàng hoá; dịch vụ gửi xe. Doanh thu từ hoạt 

động kinh doanh này chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của công  ty. Mặc dù 

chiếm tỷ trọng không nhiều nhưng đây  là một trong những  doanh 

thu chính của công ty công ty. 

2.2.1.2. Tài khoản, chứng từ  và  sổ sách  sử dụng 

 Tài khoản sử dụng:  Để thuận tiện cho công tác hạch toán và yêu cầu quản lý, 

kế toán đã theo dõi và ghi chép các loại doanh thu trên tài khoản chi tiết như 

sau: 

o TK 5111: Doanh thu cung cấp dịch vụ  

o cho thuê  

 Chứng từ  sử dụng: 

 Hợp đồng   

 Hoá đơn bán hàng thông thường, Hoá đơn GTGT. 

 Phiếu thu. 

 Giấy báo có của ngân hàng . 

 Chứng từ khác có liên quan ( nếu có). 

 Sổ sách sử dụng:  

 Sổ chi tiết bán hàng. 

 Số chi tiết tài khoản ( 511, 131, 3331,…). 

 . 

 Sổ cái tài khoản ( 511, 131, 3331,…). 

 Các số sách có liên quan (nếu có). 
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2.2.1.3 Quy trình hạch toán: 

Với các hoạt động cung ứng dịch vụ , kế toán căn cứ vào các 

hợp đồng về cung ứng dịch vụ để và viết hoá đơn GTGT cho 

khách hàng khi kết thúc hợp đồng. 

Hoá đơn GTGT được lập thành 3 liên: 

Liên 1: Liên gốc lưu tại quyển hoá đơn 

Liên 2: Giao cho khách hàng làm chứng từ đi đường và ghi sổ kế toán đơn vị 

khách hàng. 

Liên 3: Dùng để thanh toán và ghi sổ kế toán. 

Trên Hoá đơn phải ghi đầy đủ các thông tin sau: 

- Ngày, tháng, năm phát sinh nghiệp vụ, số Hoá đơn. 

- Tên đơn vị bán hàng (cung cấp dịch vụ), địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, 

hình thức thanh toán. 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 
 

 

 

511 
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      Căn cứ vào  

. 

Kế toán sẽ định khoản như sau: 

Nợ TK 111, 112, 131 : Tổng giá thanh toán 

Có TK 511             : Doanh thu bán hàng 

Có TK 3331           : Thuế GTGT đầu ra 

 

 1

-  47700 

10% -

. 

      

s 07/12/2010 

để in ra phiếu thu. Các bước như sau: Kế toán 

mở giao diện phần mềm IT-SOFT ERP  vào mục " " và nhập các 

thông tin của chứng từ bao gồm:  

:        07/12/2010 

:             47700 

 

 

1111:            7,960,000 

5111:            7,236,364 

33311:          723,636 

        Từ các thông tin kinh tế kế toán nhập vào máy, máy tính sẽ tự động cập 

nhật và phản ánh vào Sổ ,  TK511, Sổ cái TK 511

3331 và các sổ liên quan. 

Chọn F7 để in ra sổ : 

: 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----&----- 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN 

Số: 01 

 
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự và Bộ luật Thương mại của nước Cộng hoà xã  hội 

chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 27/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007. 

- Căn cứ vào khả năng cung cấp và nhu cầu giữa hai bên 

Hôm nay, ngày 05 tháng 12 năm 2010, tại công ty TNHH -

. Chúng tôi gồm: 

 

BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN (BÊN A): Công ty TNHH XNK Huy  

Địa chỉ        : - -  

ĐT              :   0313.857258                                   Fax: 0313.857258                                    

Mã số thuế  : 0200406586 

Đại diện      :                          Chức vụ: Giám đốc 

BÊN NHẬN VẬN CHUYỂN (BÊN B): CÔNG TY -

 

Địa chỉ        : - -  

ĐT              :   0313.739.041                                     Fax: 0313.510.063                                     

Mã số thuế  : 0200595403 

Số tài khoản: 32110309082903 

Đại diện      :                   Chức vụ: Giám Đốc làm đại diện 

 

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển với những điều khoản sau đây: 

Điều 1: Cƣớc vận chuyển tuyến đƣờng Hải Phòng đến  đƣợc tính nhƣ sau: 

Hải phòng - : /2 chuyến 07/12/2010 

(Giá cước trên không bao gồm VAT) 

Điều 2: Thanh toán 

Thanh toán ngay 100% tiền mặt tiền vận chuyển trước khi vận chuyển cho công 

ty nhận vận chuyển. 

Điều 3: Địa điểm vận chuyển: tại công ty bên B ở Hải Phòng vận chuyển đến công ty 

bên A ở  

Điều 4: Điều khoản chung 

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh điều khoản ghi trong hợp đồng. Quá 

trình thực hiện có vướng mắc hai bên hiệp thương giải quyết. Nếu 

không giải quyết được thì thực hiện theo phán quyết của toà án có thẩm quyền để giải 

quyết. Bên nào sai phải chịu mọi phí tổn. 

Hợp động được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau và có 

hiệu lực từ ngày ký. 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B 
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                                   HOÁ ĐƠN 

                                           GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

                                              Liên 3: Nội bộ 

                                           Ngày 07 tháng 12 năm 2010 

Mẫu số:01 GTKT -3LL 

PQ/2101B 

47700 

Đơn vị bán hàng: Cty TNHH - .................................................  

Địa chỉ: - -  .................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Điên thoại: .......0313.739.041............MS: 

                                 
0 2 0 0 5 9 5 4 0 3      

Họ tên người mua hàng:  ...........................................................................................................  

Tên đơn vị: Cty TNHH  

Địa chỉ: - -  .........................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Hình thức thanh toán:    TM .............MS: 

                        
0 2 0 0 4 0 6 5 8 6      

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 
Đơn vị 

Tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Cước vận chuyển hàng từ Cảng 

Hải Phòng đến  

 

Chuyến 
2 3,618,182 7,236,364 

                               Cộng tiền hàng:                                                                   7,236,364                                                                                             

 Thuế GTGT:    10 %     Tiền thuế GTGT:                                                                723,636     

                          Tổng cộng tiền thanh toán                                                         7,960,000          

Số tiền viết bằng chữ: /. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký,ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ 

tên) 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

PHIẾU THU 

Số : 09 

Ngày 07 tháng 12 năm 2010 

                                                                   Nợ TK 1111       :     7,960,000 

                                                                       Có TK 33311  :     7,236,364 

                                                                        Có TK 5111    :    723,636 

Người nộp tiền:      ......................................................................... . 

Địa chỉ:       Công ty TNHH  ............................................................  

Lý do nộp:  Thu tiền  .....................................................................  

Số tiền: 7,960,000 đồng ...... 

Viết bằng chữ:  /. 

 

Kèm theo:  HĐ 01 GTGT .............................................. Chứng từ gốc. 

 

Ngày 07 tháng 12 năm 2010 

 

(Ký,họ tên, đóng 

dấu) 

Kế toán trƣởng 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nộp tiền 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời lập phiếu 

(Ký, họ tên) 

Ngƣời nhận 

(Ký, họ tên) 
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 2: 12/12/2010, Công ty - thươn

Công ty CP

10,500,000  10%). 

 

        Căn cứ vào HĐGTGT 12/12/2010, kế toán tiến hành cập 

nhật thông tin vào máy tính. Các bước như sau: Kế toán mở giao diện phần mềm       

IT-SOFT ERP  vào mục " " và nhập các thông tin của chứng từ 

bao gồm:  

:        12/12/2010 

:             47703 

 

 

131:              3,850,000 

3387:            10,500,000 

33311:          1,050,000 

     

3387:            3,500,000 

5111:            3,500,000 

       

Từ các thông tin kinh tế kế toán nhập vào máy, máy tính sẽ tự động cập nhật và 

phản ánh vào Sổ ,  TK511, Sổ cái TK 511

TK 3331 và các sổ liên quan. 

Chọn F7 để in ra sổ : 

: 
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                                   HOÁ ĐƠN 

                                           GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

                                              Liên 3: Nội bộ 

                                           Ngày 12 tháng 12 năm 2010 

Mẫu số:01 GTKT -3LL 

PQ/2101B 

47703 

Đơn vị bán hàng: Cty TNHH - .................................................  

Địa chỉ: - -  .................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Điên thoại: .......0313.739.041............MS: 

                                 
0 2 0 0 5 9 5 4 0 3      

Họ tên người mua hàng:  ...........................................................................................................  

Tên đơn vị: Cty  

Địa chỉ: .......................................................................................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Hình thức thanh toán:    CT .............MS: 

                        
0 2 0 0 2 4 3 2 9       

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 
Đơn vị 

Tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 thuê kho 

 

  
3 3,500,000 10,500,000 

                                          Cộng tiền hàng:                                                          10,500,000 

 Thuế GTGT:    10 %         Tiền thuế GTGT:                                                             1,050,000     

                                         Tổng cộng tiền thanh toán                                       11,550,000 

Số tiền viết bằng chữ:  /.. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký,ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ 

tên) 
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- 

 

8/96 Hai Ba Trưng- Lê C -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

01/12 31/12/2010 

- ng 

                                                                                                       Đvt: VNĐ     

 

 
TK 

 

  
 

 

      

  nh 12    

47700 07/12/2010  1111  7,236,364 

47701 09/12/2010  1111  3,618,182 

47702 09/12/2010  1111  9,318,182 

47703 12/12/2010  131  3,500,000 

.... .... ....   .... 

47728 31/12/2010  131  17,545,454 

47729 31/12/2010  131  40,181,818 

PKT1012/ 

0005 
31/12/2010  911 761,766,100  

  12  761,766,100 761,766,100 

      

    
 

...th ....năm 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

01/12 31/12/2010 

511- Doanh thu  

                                                                                                  Đvt: VNĐ 

 

 

 

 

T  

 
TK 

ĐƯ 
  

      

  12    

07/12/2010 47700 
( 0005- Công ty 

) 
1111  7,236,364 

..... .... .......   ..... 

12/12/2010 47703 
-

th ) 
131  3,500,000 

.... ... ....   ..... 

13/12/2010 47709 
( 0003- Công ty  

TNHH Tân An) 
131  42,318,179 

.... ... ......   ... 

31/12/2010 47729 
(0013- Công ty 

) 
131  40.181.818 

31/12/2010 
PKT1012 

0005  
911 761,766,100  

  12  761,766,100 761,766,100 

      

  
 

 
 

....năm.... 
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2.2.1.4. Kế toán tổng hợp doanh thu. 

Để phản ánh doanh thu, Công ty sử dụng TK 511 cho tất cả các doanh thu 

cung cấp dịch vụ. 

-  hạch toán doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ  tháng 12/2010 của Công ty như sau: 

                  511             

           911                                                                                            111,131 

                      

                                                                       761,766,100  

                    761,766,100          

                                                                              

                                                       3331  

                                                                                    76,176,610                                                                     

  

                                                                     

 

                

 

 

        Công ty TNHH -  là công ty kinh doanh các 

 dịch vụ, công ty không có quy trình tập hợp chi phí để tính giá thành, 

không có chi phí bán hàng. Do vậy, nội dung giá vốn của công ty như sau: 

       Mỗi một khoản doanh thu mà công ty thu về đều tương ứng với khoản chi 

phí mà công  ty đã bỏ ra để có được khoản thu đó. 

 Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ : Chi phí giá vốn 

bao gồm , , khấu hao máy móc thiết 

bị , chi phí vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa, chi 

phí nhân …. 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang78 

 Đối với doanh thu dịch vụ kho bãi: Các chi phí về khấu hao nhà 

xưởng, b  đều được tập hợp và đưa vào 

chi phí giá vốn. 

 dịch vụ thì khi ghi nhận doanh thu, kế 

toán không phản ánh được giá vốn luôn được. Mà giá vốn là chi p

, chi phí khấu hao nhà xưởng,  phục vụ kinh 

doanh, chi phí tiền lương cuối tháng

 kế toán mới tập hợp và tính ra.  

         

 trung gian TK 627- C

kinh doanh,

doanh 

 Chứng từ sử dụng:  

-   

-  

-  

-  

- c  

 : 

         - 627, 154 

         - 632 

-  111, 131, 133... 

         627: 

  

         + TK62721  

... 

 

 

         + TK6277: Chi  
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      ... 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 06/12/2010, C - th

-  

3,497,727(10%VAT) 

      Căn cứ vào HĐGTGT  040018, kế toán tiến hành cập nhật thông tin vào 

máy  tính để in ra phiếu chi. Các bước như sau: Kế toán mở giao diện phần mềm 

IT-SOFT ERP vào mục " " và nhập các thông tin của chứng 

từ:  

:        06/12/2010 

:             PC1030/014 

 

:                 

 
 

 

 

632 
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62721:         3,497,727 

6278:             92,500 

1331:            349,773 

1111:           3,940,000 

Chọn F7 để in ra sổ Cái TK 627 như sau 

HOÁ ĐƠN 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

                   Liên 1: Giao cho khách hàng                                               

Ngày 06 tháng 12 năm 2010   

 số: 01GTKT-3LL 

QX/2010B 

040018 

Đơn vị bán hàng : Công ty xăng dầu B12 - CNXD 

Địa chỉ : - - ..................................................... 

      Số tài khoản………………………………………………………………… 

Điện thoại :…………….MS: 5700101690001 

Họ tên người mua hàng : 

Tên đơn vị : Công ty TNHH vận tải thương mại Minh Phúc 

Địa chỉ : Hai Bà Trưng – Lê Chân – Hải Phòng 

Số tài khoản :………………………………………………… 

Hình thức thanh toán : TM     MS : 0200595403 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 1*2 

1 Dầu Diezel lit 185 18.906,632 3,497,727 

   185 500 92,500 

      

Cộng tiền hàng:                                                                                             3,590,227 

Thuế suất GTGT:….10%.....             Tiền thuế GTGT :                              349,773 

Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                          3,940,000 

Số tiền viết bằng chữ: /. 

 

Người mua hàng             Người bán hàng                     Thủ trưởng đơn vị 

    (đk)                                   (đk)                                   (đk, đóng dấu ) 

MÉu sè:01 GTKL-
3LL 

AX/2003B 
   0046802 
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        4 07 -

720,000 . 

       Căn cứ vào HĐGTGT 07/12/2010 , kế toán tiến hành cập 

nhật thông tin vào máy  tính để in ra phiếu chi. Các bước như sau: Kế toán mở 

giao diện phần mềm IT-SOFT ERP vào mục " " và nhập các 

thông tin của chứng từ bao gồm:  

:        07/12/2010 

:             PC1012/028 

 

 

6277:            720,000 

1331:             72,000 

1111:            792,000 

 

       Từ các thông tin kinh tế kế toán nhập vào máy, máy tính sẽ tự động cập nhật 

và phản ánh vào Sổ , Sổ cái TK 627,  TK627 và các 

sổ liên quan 

Chọn F7 để in ra sổ . 

: 
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HOÁ ĐƠN 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

            Liên 1: Giao cho khách hàng                                            

Ngày 07 tháng 12 năm 2010 

 

 

 số: 01GTKT-3LL 

QX/2010B 

639913 

Đơn vị bán hàng :  

Địa chỉ : - - … 

     Số tài khoản………………………………………………………………… 

Điện thoại :…………….MS: 020015126 

Họ tên người mua hàng : 

Tên đơn vị : Công ty TNHH vận tải thương mại Minh Phúc 

Địa chỉ : Hai Bà Trưng – Lê Chân – Hải Phòng 

Số tài khoản :………………………………………………… 

Hình thức thanh toán : TM     MS : 0200595403 

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị 

tính 

Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 1*2 

  cont 2 360,000 720,000 

      

                                                          Cộng tiền hàng:                                   720,000                                                           

Thuế suất GTGT:….10%.....             Tiền thuế GTGT :                               72,000 

                                                      Tổng cộng tiền thanh toán:                      792,000                                                       

Số tiền viết bằng chữ: /.  

 

Người mua hàng             Người bán hàng                     Thủ trưởng đơn vị 

   (đk)                                    (đk)                                      (đk, đóng dấu ) 

 

MÉu sè:01 GTKL-
3LL 

AX/2003B 
   0046802 
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I - 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

01/12 y 31/12/2010 

: 627-  

                                                                                                      Đvt: VNĐ 

 

 
TK 

 

  
 

 

      

      

..... ..... ..... ... ....  

047159 04/12/2010 
 1111 453,409  

 1111 12000  

040018 06/12/2010 
 1111 3,497,727  

 1111 92,500  

.... ..... ..... .... ....  

639913 07/12/2010 
 

1111 720,000  

..... ..... ....... .... .... ..... 

KT1012/ 

073 
31/12/2010 

( 

0064-Cty TNHH Lâm Sơn) 
331 34,700,000  

PKC1102/ 

0002 
31/12/2010  154  704,436,130 

    704,436,130 704,436,130 

      

    
 

....năm 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - 

BTC  

) 

 

 

01/12 31/12/2010 

627-  

                                                                                                                     Đvt: VNĐ 

 

 

 

 

 

 
TK 

ĐƯ 
  

      

  12    

.... ..... ...... ... ....  

04/12/2010 47159 
 1111 453,409  

  12,000  

10/12/2010 40018 
 1111 3,497,727  

  92,500  

..... .... ..... .... .....  

19/12/2010 639913 
Thanh ( 0024-

) 
1111 720,000  

.... .... ..... ... ....  

31/12/2010 
KT1012/ 

073 

( 0064- 

Cty TNHH MTV Lâm Sơn) 
331 34,700,000  

31/12/2010 
PKC1012/ 

0002 chung 
154  704,436,130 

  12  704,436,130 704,436,130 

      

  
 

 
 

....năm.... 
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: 

   154 

 

                 627                                                                              632 

 

                         

                                      

                                                                     

 

 

 

 

 

 Cu

ch

. 
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CÔNG TY - 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

01/12/ 31/12/2010 

: 154-  

                                                                                                          Đvt: VNĐ 

 

 
TK 

ng 

  
 

 

      

      

PKC1012/ 

0001 

 

31/12/2010 
công 

6271 87,000,000  

PKC1012/ 

0002 

 

31/12/2010 
, 

VL 
62721 277,229,934  

PKC1012/ 

0004 

 

31/12/2010 
hao TSCĐ 

6274 41,626,987  

PKC1012/ 

0007 

 

31/12/2010 
 

6277 247,702,289  

PKC1012/ 

0008 

 

31/12/2010 
 

6278 50,876,920  

PKC1012/ 

0009 
31/12/2010 

 
632  704,436,130 

    704,436,130 704,436,130 

      

  

  

 

....năm 
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- 

THƢƠN  

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 
) 

31/12/2010 

: 632-  

                                                                                                                 Đvt: VNĐ 

 

 
TK 

 

  
 

, 

th  

      

      

PKC1012/ 

0009 
31/12/2010  154 704,436,130  

PKC1012/ 

0003 
31/12/2010 

kinh doanh 
911  704,436,130 

    704,436,130 704,436,130 

      

    ....năm 

   

 

2.2.  

Để phản ánh  công ty sử dụng TK 632 

. 

ổ cái TK 627, 154, 632, 111, 112... tháng 12/2010 của Công 

ty - ta có  hạch toán 

 tháng 12/2010 của Công ty như sau: 

                                                                  632 

627                     154                                                                          911     

                                             704,436,130               704,436,130 

    704,436,130                                                                 
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2.2.3 Kế toán doanh thu  

        Về hoạt động tài chính, Công ty không có hoạt động tài chính mà nội dung 

trên tài khoản chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay và doanh thu tài chính 

cũng chủ yếu là lãi từ tài khoản tiền gửi ngân hàng. 

 chiếm tỷ trọng không nhiều trong tổng doanh thu hàng năm của doanh 

nghiệp. 

 Tài khoản sử dụng  

- TK  515 :  Doanh thu tài chính. 

- TK  635 : Chi phí tài chính. 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng 

- Giấy báo Có,  Giấy báo Nợ. 

- Phiếu chi. 

- Các chứng từ khác liên quan  (nếu có). 

- . 

- Sổ Cái TK 515, TK 635. 

Sơ đ 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

515, 635 

 PS 
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Ví dụ 5: Ngày 26/12/2010, Công ty nhận được  lãi 

tiền gửi của ngân hàng 160,639 

      Căn cứ vào  kế toán tiến hành cập nhật thông tin vào máy  

tính. Các bước như sau: Kế toán mở giao diện phần mềm IT-SOFT ERP vào 

mục 

  " " và nhập các thông tin của chứng từ bao gồm:  

:         26/12/2010 

:             GBC1012/015 

n:      

:                   
 

 1121CT:       160,639 

515        :       160,639 

Chọn F7 để in ra sổ . 

ư sau: 
 

: FT08350112027 

26/12/2010 

  

 

 

     : -  

dung: 

:     3409586 

:     160,639 

/. 
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- 

 

- -  

38-DN 

(ban 48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 515-  

  

 

 TK 

 

  
  

      

      

GBC1012/ 

015 
26/12/2010  1121CT  160,639 

GBC1012/ 

016 
27/12/2010  1121KL  13,709 

GBC1012/ 

020 
31/12/2010  1121DT  19,017 

PKC1012/ 

0006 
31/12/2010 

 
911 193,365  

    193,365 193,365 

      

  
  

 

....năm 

   

 

 

 

 

0 
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 6 27/12/2010, Công ty t

 -

8,500,000. 
 

        Căn cứ vào , kế toán tiến hành cập nhật thông tin vào máy  

tính. Các bước như sau: Kế toán mở giao diện phần mềm IT-SOFT ERP vào 

mục " " và nhập các thông tin của chứng từ bao gồm:  

:         27/12/2010 

:             GBN1012/015 

N :     

:                  vay 

  635:             8,500,000 

 1121CT:       8,500,000 

Chọn F7 để in ra sổ  

: 

 

: FT08350112027 

27/12/2010 

  

 

 

     : -  

Hôm na

dung: 

:     3409586 

:     8,500,000 

:    /. 

vay  
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- 

 

- -  

38-DN 

(ban h 48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 635- +  

  

 

 
TK 

 

  

 
,  

 

      

      

UNC1012/ 

013 
27/12/2010 T  1121CT 250,200  

UNC1012/ 

014 
27/12/2010  1121CT 6,004,800  

UNC1012/ 

015 
27/12/2010  1121CT 8,500,000  

PKC1012/ 

0010 
31/12/2010 

 
911  14,755,000 

    14,755,000 14,755,000 

      

  
  

 

....năm 
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   

                                                      

Để phản ánh doanh thu, công ty sử dụng TK 

515, TK635 cho tất cả các . 

 sổ cái TK 515, 635, 112 …tháng 12/2010 của Công ty 

- ta có  hạch toán doanh thu 

tháng 12/2010 của Công ty như 

sau: 

 

 Cô  

 

                                                                515 

                                                                                                             112 

                  911                                                                                     

                                                                                193,365 

                               193,365 

 

 

 

 

  

 

                                                  635 

 

               112                                                                               911 

 

                                                                  14,755,000 

                          14,755,000 
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2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp là các chi phí liên quan đến toàn bộ hoạt 

động quản lý chung của doanh nghiệp. Nội dung của chi phí quản lý doanh 

nghiệp  gồm chi p ,chi phí vật liệu quản lý, đồ dùng văn 

phòng, khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý

... và các chi phí khác bằng tiền phục vụ cho công tác 

quản lý doanh nghiệp…           

Tài khoản sử dụng 

- TK 6422 : Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

      6422: 

 

          + TK6422  

          + TK6422  

          + TK64223:  

          + TK6422  

          + TK6422  

          + TK6422 , đ ... 

          + TK6422 .... 

 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng 

 -   Hoá đơn GTGT. 

 -   Phiếu chi. 

-  

 -  Các chứng từ khác liên quan ( nếu có). 

          -   . 

 -   Sổ Cái TK 6422. 

          -    
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2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 y 08/12/2010, Công ty -

1,376,980 

. 

 

     Căn cứ vào HĐGTGT 08/12/2010, kế toán tiến hành cập 

nhật thông tin vào máy  tính để in ra phiếu chi. Các bước như sau: Kế toán mở 

giao diện phần mềm IT-SOFT ERP vào mục " " và nhập các 

thông tin của chứng từ bao gồm:  

:        08/12/2010 

:             PC1030/016 

 

 

 

 
 

 

 

6422 
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 64228:          1,376,980 

 13311:            137,698 

 1111:            1,514,678 

Chọn F7 để in ra sổ . 

: 

 

HOÁ ĐƠN TIỀN ĐIỆN GTGT 

(Liên 2: giao khách hàng) 

 

Công ty TNHH MTV điện lực HP         Kỳ : 1 Từ ngày 08/11                   đến ngày 

09/12/2010 

Điện lực: CDN N                  MST: 0200340211               Phiên:1 

Địa chỉ: - HP                 Số GCS : NQ275 -50             Số hộ:1 

Điện thoại: 0313.827385                      Tài khoản: -  

Tên & địa chỉ khách hàng: - thươ - -HP 

NSTKH:                              0202002097        Mã KH: 991001002 Số C.tơ: 

Chỉ số mới Chỉ số cũ Hệ số nhân Điện TT Đơn giá Thành tiền 

17865 16729 1 

 

Trong đó 

1138 

 

1210 

 

1,376,980 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày: 08/12/2010 

TUQ Giám đốc 

 

Cộng 1138  1,376,980 

Thuế suất GTGT: 10%. Thuế GTGT 137,698 

Tổng cộng tiền thanh toán 1,514,678 

Số viết bằng chữ: /. 

 

 

 

 

Mẫu số:01 GTKT - 2LN – 02 

ID: 251140 

Ký hiệu: AA/2008T 

Số:447668 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 6422- kinh doanh 

                                                                                                                   Đvt: VNĐ 

 

 
TK 

 

  
  

      

  inh    

UNC1012/ 

004 
07/12/2010  1121CT 18,707  

PC1012/ 

016 
08/12/2010  1111 1,376,980  

PC1012/ 

018 
09/12/2010  1111 560,000  

KT1012/ 

004 
31/12/2010 

T12/ 

2010 
3341 13,500,000  

.... ... ..... ... ...  

PC1012/ 

019 
31/12/2010  1111 900,000  

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010 

nhân 

viên 6422 
911  13,500,000 

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010 

64223 
911  2,302,728 

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010 

 64225 
911  1,000,000 

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010 

 64227 
911  9,200,000 

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010 

 64228 
911  10,793,801 

    36,796,529 36,796,529 

      

    ....năm 
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 kinh doanh 

Để phản công ty sử dụng TK 6422 

. 

cái TK 6422 tháng 12/2010 của Công ty -

ta có  hạch toán tháng 

12/2010 của Công ty như sau: 

                                                            6422 

           111,112 

 

                           20,200,529 

                                                                                                               911 

 

           334 

                                                                              36,796,529 

                           13,500,000 

 

        

         338 

                                   

                         3,0960,000 

 

 

2.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 

        Thu nhập khác là các khoản thu nằm ngoài các khoản thu kể trên. Tại Công 

ty khoản thu nhập khác của Công ty phát sinh không nhiều chủ yếu là thu từ việc 

xử lý công nợ, nhượng bán thanh lý tài sản cố định. Trong năm 2010 thu nhập 

hoạt động khác của Công ty là từ hoạt động nhượng bán tài sản cố định. 

        Chi phí khác là những khoản chi không thuộc hoạt động sản xuất kinh 

doanh hay hoạt động tài chính. Cũng giống như thu nhập khác, chi phí cho hoạt 

động khác  của công ty cũng chỉ là một con số nhỏ chủ yếu là chi phí từ việc xử 
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lý công nợ và chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định. Trong năm 2010 

khoản chi này là giá trị còn lại của tài sản cố định khi nhượng bán được hạch 

toán vào chi phí khác.  

 Tài khoản sử dụng: 

- TK 711 : Thu nhập khác. 

- TK 811 : Chi phí khác. 

 Chứng từ, sổ sách sử dụng: 

- Hóa đơn GTGT. 

- Phiếu thu. 

- . 

- Biên bản giao nhận tài sản cố định. 

- Các chứng từ khác liên quan ( nếu có). 

- . 

- Sổ Cái TK 711, TK 811, TK133, TK331, TK111, TK131... 

2.2.5: Quy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

711,811 
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 8

công t g. Xe 16R-1218 34

228,635,277. 10% 

 

      Căn cứ vào HĐGTGT 477 28/12/2010, kế toán tiến hành cập nhật 

thông tin vào máy  tính để in ra phiếu thu. Các bước như sau: Kế toán mở giao 

diện phần mềm IT-SOFT ERP vào mục " " và nhập các thông tin 

của chứng từ bao gồm:  

:        28/12/2010 

:             47731 

:    

:                  

131:               123,619,048 

711:               112,380,953 

33311:            11,238,095 

      Từ các thông tin kinh tế kế toán nhập vào máy, máy tính sẽ tự động cập nhật 

và phản ánh vào Sổ , Sổ cái TK 811 và các sổ 

liên quan 

Chọn F7 để in ra sổ . 

: 

a) . 

811:            111,364,723 

214:            228,635,277 

211:            340,000,000 

b  

     131:            123,619,048 

711:            112,380,953 

3331:          11,238,095 
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HOÁ ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Nội bộ 

Ngày 28 tháng 12 năm 2010 

 

Mẫu số:01 GTKT -3LL 

PQ/2101B 

47719 

Đơn vị bán hàng: Cty TNHH - .................................................  

Địa chỉ: - -  .................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Điên thoại: .......0313.739.041............MS: 

                                 
0 2 0 0 5 9 5 4 0 3      

Họ tên người mua hàng:  ...........................................................................................................  

Tên đơn vị:  

Địa chỉ: - -  .............................................................................  

Số tài khoản: ..............................................................................................................................  

Hình thức thanh toán:    CT............MS: 

                        
0 2 0 0 4 3 6 8 7       

STT Tên hàng hoá, dịch vụ 

Đơn 

vị 

Tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 16R-1218 

 

 
1 112,380,953 112,380,953 

                               Cộng tiền hàng:                                                                   112,380,953 

 Thuế GTGT: 10 %     Tiền thuế GTGT:                                                                  11,238,095     

                          Tổng cộng tiền thanh toán                                                       123,619,048 

Số tiền viết bằng chữ: 

 /. 

Ngƣời mua hàng 

(Ký,ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Ngƣời bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Thủ trƣởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang102 

- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 711-  

  

 

 TK 

 

  

  

      

      

47719 28/12/2010 16R-1218 131  112,380,953 

PKC1012/ 

0007 
31/12/2010 

 
911 112,380,953  

    112,380,953 112,380,953 

      

  
  

 

....năm 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 811-  

  

 
 TK 

 

  

 
, 

 

      

      

PKT1012/ 

0017 
28/12/2010 

xe 16R 

- 1218 
211 111,364,723  

PKC1012/ 

0008 
31/12/2010 

 
911  111,364,723 

    111,364,723 111,364,723 

      

  
  

 

....năm 
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   

                                                      

Để phản ánh  công ty sử dụng TK 711, TK811 

cho tất cả các . 

 cái TK 711, 811, 131, 211 …tháng 12/2010 của Công ty 

- ta có  hạch  

 tháng 12/2010 của Công ty như sau: 

 

   

 

                                                                      711 

                                                                                                               

                                                                                                              131 

                          911                                                                             

                                                                                112,380,953   

                                                                                 

                                    112,380,953                              3331 

                                                                                         

                                                                                            11,238,095                                                                                                             

                                                                                            

 

 

 

 

  

 

   811 

 

                      211 

 

                                                                                                         911              

                             111,364,723 

                               

                                                  214 

                                                                              111,364,723 

                              228,635,277      
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2.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 911 “ Xác định kết quả kinh doanh” dùng để xác định kết quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. 

 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm lợi nhuận thuần 

từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác. 

 Nguyên tắc hạch toán 

        Sau một kỳ kế toán cần xác định kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ 

với yêu cầu chính xác và kịp thời. Chú ý tới nguyên tắc phù hợp khi ghi nhận 

giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán. 

         Trên tài khoản  911 cần phải phản ánh đầy đủ, chính xác các khoản kết quả 

hoạt động kinh doanh của kỳ hạch toán theo đúng quy định của chế độ quản lý 

tài chính. 

       - Căn cứ để xác định kết quả kinh doanh là các số dư cuối quý, cuối năm 

của các TK 511, TK 515, TK 711, TK 632, TK 635, TK 6422, TK 811. Số dư 

cuối quý, cuối năm của các TK 511, TK 515, TK 711 được kết chuyển vào bên 

có TK 911. Số dư cuối quý, cuối năm của các TK còn lại được kết chuyển vào 

bên nợ TK 911. 

       - Sau khi bù trừ hai bên Nợ - Có trên TK 911, kế toán xác định kết quả kinh 

doanh như sau: 

       + Nếu số tiền dư bên Nợ TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty là lỗ và số tiền này được kết chuyển sang Nợ TK 421 – 

“Lợi nhuận chưa phân phối”. 

       + Nếu số tiền dư bên Có TK 911, tức là trong quý, năm kết quả hoạt động 

kinh doanh của Công ty là lãi số tiền này được kết chuyển sang bên  Có TK 

421. 

 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 

. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh được xác định như sau 

 

KQKD   =   DTT  –  CF   +  KQTC   +  LN  khác 

Trong đó:  Chi phí  là chi phí giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp 

                  Kết quả tài chính : là số chênh lệch giữa doanh thu tài chính (515) 

và chi  phí tài chính (635). 

                 Lợi nhuận khác : Là số chênh lệch giữa thu nhập khác (711) và chi 

phí khác ( 811) 

a)    

911:                        874,340,418 

632:                 704,436,130 

635:                 14,755,000 

        6422:               36,796,529   

811:                 111,364,723 

           b)    

515:                            761,766,100 

515:                           193,365 

711:                           112,380,953 

911:                874,340,418 

          c)     

821:                     1,747,009 

3334:            1,747,009 

           d)    
     911:                      1,747,009 

           :821:               1,747,009 

            

91:                       5,241,027 

421:                     5,241,027 

 

 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang107 

2.2.6. oanh 12/2010 

               632                                                  911                                         511 

                                   704,436,130                                761,766,100 

                               K/c GVHB                                     K/c DTT            

 

               642                                                                                                  

                            

                                   36,796,529                                     

                                K/c CPQLDN 

                            

               635                                                                                              515 

                                  14,755,000                                     193,365 

                                   K/c CPTC                                   K/c DTTC 

 

              811                                                                                              

                                                                                                                    711 

                                  111,364,723                                  112,380,953 

                                 K/c CP khác                                   K/c TN khác 

 

              821 

                                 1,747,009                        

                      

 

 

              421 

                                  5,241,027 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

14/ ) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 911-  

  

 

 
TK 

 

 PS  
 

 

      

      

PKC1012/ 

0005 
31/12/2010 

 
511  761,766,100 

PKC1012/ 

0006 
31/12/2010 

 
515  193,365 

PKC1012/ 

00010 
31/12/2010 

 
711  112.380.953 

PKC1012/ 

0004 
31/12/2010  632 704,436,130  

PKC1012/ 

0008 
31/12/2010 

kinh 

doanh 
6422 36,796,529  

PKC1012/ 

0007 
31/12/2010 

 
635 14,755,000  

PKC1012/ 

0011 
31/12/2010  811 111.364.723  

PKC1012/ 

0014 
31/12/2010 

 
821 1,747,009  

KT1012/ 

732 
31/12/2010 12/2010 4212 5,241,027  

      

    874,340,418 874,340,418 

      

  
  

 

....năm 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 821-  

                                                                                                                    Đvt: NVĐ  

 

 TK 

 

  
 

, 

 

      

      

PKT1012/ 

0011 
31/12/2010 

 
3334 1,747,009  

PKC1012/ 

0011 
31/12/2010 

 
911  1,747,009 

    1,747,009 1,747,009 

      

    ....năm 

   

 

2.2.6.2  

                                                             821 

 

                      911                                                                                 3334 

 

 

                                                                                 1,747,009     

                                    1,747,009 
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- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

C) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 421-  

  

 

 TK 

 

  

  

     53,140,996 

      

PKT1012/ 

0013 
31/12/2010 

 
911  5,241,027 

      

     5,241,027 

     58,382,023 

  
  

 

....năm 

   

 

h  

 

                                          421 

 

                                                                                        911 

 

 

                                                            5,241,027 
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        Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo kế toán tài chính 

phản ánh tóm lược các khoản doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. 

- 

 

- -  

B-02/DNN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Năm 2010 

 
Chỉ tiêu Mã Số năm nay Số năm trước 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 9,141,192,096 8,417,755,977 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02   

3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV 10 9,141,192,096 8,417,755,977 

4. Giá vốn hàng bán 11 8,357,233,674 7,079,499,778 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng 20 783,958,422 1,338,256,199 

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 2,484,388 1,780,586 

7. Chi phí tài chính 22 299,128,489 506,528,854 

- Chi phí lãi vay: 23 299,128,489 506,528,854 

8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 24 441,558,343 788,950,514 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 45,755,978 44,557,417 

10. Thu nhập khác 31 112,380,953 301,904,762 

11. Chi phí khác 32 111,364,723 304,744,443 

12. Lợi nhuận khác 40 1,016,230 -2,839,681 

13. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 46,772,208 41,717,736 

14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 51 11,693,052 10,429,434 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN 60 35,079,156 31,288,302 

 

  ....năm 

 

)          

 

) 

 

( ) 
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CHƢƠNG 3 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

-  

3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí  xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH -  

3.1.1  

- , em 

,

. 

       C

.

 tă  tăng chưa ca

. 

      Công ty 

. 

( TTĐB, VAT, TNDN...) 

 trong v

. 
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3.1.2. Một số ưu điểm của Công ty. 

Cùng với sự phát triển của đất nước, Công ty -

đã không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và 

bền vững. Bộ máy quản lý nói chung và bộ phận kế toán nói riêng, đặc biệt là 

khâu kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh không ngừng 

được hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu kinh doanh . 

 Ưu điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý và tổ 

chức bộ máy kế toán. 

 Về tổ chức kinh doanh của công ty: Ngành dịch vụ trở thành nhu 

cầu không thể thiếu trong quá trình mở cửa và hội nhập của nền kinh tế Việt 

Nam. Đón đầu xu thế với tư cách là một công ty cung cấp các dịch vụ 

, đã không ngừng mở rộng thị trường đầu tư nâng cấp 

mạng lưới dịch vụ, đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhờ đó mà 

doanh thu hàng năm của công ty không ngừng nâng cao. 

Doanh thu của công ty ngày càng tăng trong những năm gần đây: 

 

Năm 2008:  7,965,235,456 

Năm 2009:  8,417,755,977 

Năm 2010:  9,141,192,096 

 Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh : Các bộ phận, phòng 

ban trong công ty có chức năng tham mưu, giúp quản lý, điều hành và tổ 

chức kinh doanh, chăm lo đời sống cho cán bộ - công nhân viên trong công 

ty. Việc phân công công việc rõ ràng sẽ giúp giảm quá tải cho giám đốc, 

chuyên môn hoá chức năng quản lý. 

 Về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công 

ty gọn nhẹ, là những người có kinh nghiệm, thông thạo chuyên môn, nhiệt 

tình và sáng tạo trong việc xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tổng hợp thông 

tin kế toán. 

 Ưu điểm về công tác kế toán nói chung: 
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 Về trình tự hạch toán: Nhìn chung công tác kế toán của công ty đã đảm bảo 

tuân thủ đúng chế độ kế toán của Nhà nước ban hành, phù hợp với điều kiện 

thực tế của công ty, đáp ứng nhu cầu hạch toán, phản ánh được tình hình sử 

dụng vật tư, lao động, tiền vốn …, xác định đúng doanh thu, chi phí hợp lý 

làm cơ sở để xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ đối với Nhà nước. 

 Về chứng từ sử : Hệ thống chứng từ sử dụng trong công ty nhìn chung 

là đúng với mẫu biểu của Bộ Tài Chính ban hành. Công ty áp dụng hình thức 

 chung được tổ chức, xử lý và ghi chép trên phầm mềm kế 

toán IT SOFT ERP phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ của 

công ty. Với hình thức này đảm bảo rõ ràng, d  hiểu, dễ thu nhận, xử lý 

thông tin, đồng thời cùng với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán giúp giảm bớt 

khối lượng công việc ghi chép của kế toán mà vẫn đảm bảo tính kịp thời, 

chính xác, đầy đủ, dễ tìm, dễ thấy và cho phép người sử dụng in ra các sổ 

sách, báo cáo và thông tin tài chính bất cứ khi nào theo yêu cầu kịp thời phục 

vụ cho công tác quản lý. 

 : Sổ sách kế toán của công ty được lập rõ ràng, chính xác, 

theo mẫu hướng dẫn của Nhà nước. Không cứng nhắc theo các mẫu sổ kế 

toán được quy định, kế toán công ty còn sáng tạo, tìm tòi lập ra nhưng sổ kế 

toán mới phù hợp với đặc điểm kinh doanh, tình hình thực tế, yêu cầu quản 

lý của công ty nhưng vẫn tuân thủ theo đúng quy định, phản ánh đúng, chính 

xác, minh bạch nội dung nghiệp vụ kinh tế, tăng hiệu quả giám sát, quản lý 

và đối chiếu. 

 : Công ty áp dụng hệ thống tài khoản kế toán theo 

quyết định của Bộ Tài Chính và chuẩn mực kế toán thống nhất trên cả nước. 

  công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: 

Trải qua một quá trình đổi mới và phát triển, Công ty TNHH v -

 đã hoàn thành dần công tác hạch toán  của mình. 

là một đơn vị nắm bắt nhanh những thông tin kinh tế và những thay 
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đổi về chế độ kế toán và đã áp dụng cho đơn vị mình một cách phù hợp, đặc biệt 

là vấn đề hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. 

 Về công tác kế toán doanh thu: 

Được sự hướng dẫn của kế toán trưởng nên công tác hạch toán doanh thu 

tại công ty hiện nay luôn đảm bảo cung cấp thông tin một cách kịp thời và chính 

xác. Được sự hỗ trợ của hệ thống máy vi tính nên phần lớn doanh thu đều được 

hạch toán và theo dõi chặt chẽ. Việc hạch toán doanh thu như hiện nay là cơ sở 

quan trọng để từng bước tiến hành hạch toán kết quả kinh doanh, đánh giá cụ thể 

hiệu quả loại hình dịch vụ để từ đó có kế hoạch đúng đắn trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại đơn vị. 

Theo định kỳ, kế toán trưởng cùng các nhân viên trong phòng kế toán luôn 

luôn kiểm tra số liệu báo cáo và đối chiếu với các chứng từ gốc của những khoản 

thu về và chi ra. Đây là cách làm rất tốt để kiểm tra tài chính và xử lý kịp thời 

các số liệu tại công ty. 

 Về công tác kế toán chi phí: Chi phí kinh doanh là một vấn đề hầu hết 

tất cả các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu và luôn luôn tìm mọi cách để quản lý 

chi phí một cách chặt chẽ nhằm tránh tình trạng chi khống mà ảnh hưởng đến kết 

quả kinh doanh. Chính vì vậy mà mọi chi phí phát sinh tại công ty được theo dõi 

theo từng khoản mục để kiểm soát một cách chặt chẽ. 

 Về công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh: Công tác kế toán xác 

định kết quả kinh doanh đã đáp ứng được yêu cầu của Ban giám đốc trong việc 

cung 

cấp các thông tin về tình hình kinh doanh của toàn công ty một cách kịp 

thời và chính xác. Việc ghi chép và phản ánh được tiến hành dựa trên căn cứ 

khoa học của chế độ kế toán hiện hành và dựa vào tình hình thực tế của công  

3.1.3  

- Hiện nay công ty thực hiện cung cấp dịch vụ vận tải, tuy nhiên công ty 

 chưa tổ chức được đội xe vận tải. Khi có hợp đồng chở hàng, công ty đi thuê 

xe của công ty khác về để vận tải. Điều này khiến cho việc vận tải không được 
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chủ động, có thể chậm chễ nếu không thuê được xe.  ảnh hưởng  tới 

hoạt động kinh doanh của công ty và uy tín của công ty. Hơn nữa, công ty có 

hoạt động cho thuê kho lưu hàng khi hàng hoá  hoặc hàng hoá chờ phương 

tiện đi xuất khẩu. Bởi vậy, việc chủ động đội xe vận tải có lợi rất nhiều cho công 

ty. Việc đi thuê xe vận tải này về lâu dài là không thể duy trì hoạt động, bởi tính 

ra lợi nhuận từ hoạt động này mang lại không cao. 

- Hiện nay công ty không có chính sách ưu đãi trong kinh doanh. Đó là 

việc cho khách hàng hưởng các khoản chiết khấu. Thực tế cho thấy rằng các 

chính sách ưu đãi trong kinh doanh cũng là một trong những biện pháp nâng cao 

năng lực cạnh tranh của công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ và rút ngắn 

vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Điều này trong 

nền kinh tế thị trường như hiện nay là rất cần thiết cho sự tồn tại của doanh 

nghiệp. 

- -

 Công t

-

- 14/09/2006

.  

- 

. 

 

công ty. 

- Hiện nay trên địa bàn thành phố hải phòng có không ít các công ty được 

 lập chuyên kinh doanh về lĩnh vực vận chuyển - thương mại đang canh 



&TM Minh  

 

 

- 1105K                                      Trang117 

tranh rất mạnh và đó cũng là những thách thức rất lớn mà công ty sẽ gặp phải 

trong tương lai sắp tới 

- Việc lập báo cáo tài chính của công ty  không được thực hiện đầy đủ, 

cụ thể  kế toán không lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Việc này không đảm 

đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán 

3.2. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH -

. 

3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 

Công ty TNHH -  đã có một đội ngũ kế 

toán đồng đều về trình độ, luôn đoàn kết thống nhất với nhau để hoàn thiện tốt 

nhiệm vụ của mình, cung cấp đầy đủ thông tin cho bộ phận quản lý, góp phần 

không nhỏ vào sự phát triển của công ty. Tuy nhiên những tồn tại là tất yếu 

trong bất kỳ một bộ phận nào kể cả bộ máy kế toán. Do vậy yêu cầu hoàn thiện 

luôn đặt ra. 

Bộ phận kế toán là bộ phận quan trọng không thể thiếu trong bất cứ doanh 

nghiệp nào. Bộ phận này có nhiệm vụ thu thập, tổng hợp, xử lý và cung cấp 

thông tin hữu ích cho toàn doanh nghiệp. Do đó nó ngày càng phải được hoàn 

thiện để đáp ứng tốt với sự thay đổi của doanh nghiệp, chế độ kế toán luôn là 

c  hỗ trợ đắc lực cho lãnh đạo công ty, cho các cơ quan quản lý Nhà nước. 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là phần hành kế toán 

quan trọng nhất, nó xác định toàn bộ lỗ lực của doanh nghiệp từ khâu mua các 

yếu tố đầu vào cho kinh doanh đến khâu tổ chức . Vì vậy yêu cầu hạch 

toán đúng, đầy đ  theo đúng chế độ kế toán hiện hành được đặt ra cao hơn so 

với các phần hành khác vì mỗi phần hành nhỏ trong quy trình hạch toán lại ảnh 

hưởng đến kết quả chung của toàn bộ doanh nghiệp. 

Hạch toán đúng phần hành này không những xác định đúng kết quả cho 

doanh nghiệp đã đạt được trong kỳ mà còn có tác dụng nâng cao hiệu quả lao 
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động của các bộ phận trong công ty bởi thông tin kế toán là những thông tin 

tổng hợp, nó tác động đến tất cả các hoạt động của công ty. 

3.2.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện 

Do tầm quan trọng của phần hành kế toán Doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh nên hoàn thiện phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

 Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tôn trọng cơ chế tổ chức, tôn trọng chế 

độ kế toán. Kế toán là một công cụ quản lý tài chính quan trọng của Nhà nước, 

do đó tuân thủ đúng chế độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh  nghiệp và 

các cơ quan quản lý. Do chế độ kế toán chỉ dừng lại ở kế toán tổng hợp nên việc 

vận dụng linh hoạt vào mỗi doanh nghiệp là hết sức cần thiết nhưng phải trong 

k h u ô n  k h ổ  c ơ  c h ế  t à i  c h í n h  v à  t ô n  t r ọ n g  c h ế  đ ộ  k ế  t o á n . 

 Hoàn thiện trên cơ sở đảm bảo công tác kế toán phù hợp với đặc điểm 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin 

kịp thời, chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

 Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí, giảm nhẹ công việc kế 

toán nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, đảm bảo hiệu quả của công tác nói 

chung. 

        Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH -

 em đã tìm hiểu, nghiên cứu sâu hơn thực trạng công tác tổ chức kế toán 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của Công ty. Em nhận thấy 

công ty đã thực hiện khá tốt công tác kế toán này, đáp ứng được yêu cầu quản 

lý, phù hợp với đặc điểm của công ty và tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên vẫn tồn 

t ạ i  m ộ t  s ố  đ i ể m  h ạ n  c h ế ,  c h ư a  h ợ p  l ý ,  c h ư a  t h ậ t  t ố i  ư u . 

3.2.3.  hoàn thiện công tác tổ chức kế toán 

Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH 

-  

         Sau thời gian thực tập và tìm  thực tế tại công ty TNHH -

, dưới góc độ là một sinh viên em mạnh dạn đưa ra một 

vài ý kiến nhỏ về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 
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doanh tại Công ty. Ý kiến mà em đề xuất dưới đây có thể chưa được tốt nhất, 

song em hy v  sẽ đóng góp phần nào vào việc hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty và giúp công tác 

kế toán này phù hợp hơn với chế độ quy định.  

 :      

        

xe 

 

.  

       Công ty đi vay ,

nhưng đ

tăng 

. 

 

         

-

hi p

- -

15/2006/QĐ-BTC

20/03/2006. 

. 

Công ty 

. 

         

. 
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. Nh

theo

n 

cao. Do c

. 

. :

Công ty nên 0.35 - 0,4 

/km .

hơn.  

        tư:  

       Chiết khấu thanh toán là việc cho khách hàng được hưởng một khoản tiền 

khi khách hàng thanh toán nợ sớm hơn so với quy định. 

      Hiện nay tình hình tài chính của công ty cho thấy rằng khoản “ Nợ phải thu” 

của công ty đến thời điểm ngày 31/12/2010 là -

hưởng lớn đến tình hình quay 

vòng vốn của công ty. Mặt khác vốn của công ty bị khách hàng chiếm dụng quá 

nhiều nên công ty phải đi vay vốn để mà thanh toán với nhà cung cấp

. 

     Theo em để áp dụng chiết khấu thanh toán trước hết Công ty cần xây dựng 

chính sách chiết khấu phù hợp. Công ty có thể xác định mức chiết khấu theo thời 

gian. 

 - Nếu khách hàng 

0.2% /  . 

 - Nếu khách hàng thanh toán tiền 

xong thì được hưởng mức chiết khấu 0.1% . 

        Sau khi xác định được mức chiết khấu hợp lý, công ty cần thực hiện việc 

ghi chép  kế  toán thông qua tài khoản 635 “ Chi phí tài chính” như sau: 
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  Nợ TK 635: Chi phí tài chính (chiết khấu thanh toán cho khách hàng hưởng) 

 Có TK 131, 111, 112,... 

       Cuối kỳ, kết chuyển tổng các khoản chiết khấu thanh toán cho khách hàng 

phát sinh trong kỳ, ghi: 

   Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh 

 Có TK 635: Chi phí tài chính (chiết khấu thanh toán cho khách hàng 

 : Ngày 15/12/2010, tiền phải thu Công ty CP 

 138,050,000đ. Nếu c

0.2% 

Chiết khấu thanh toán cho khách hàng: 138,050,000 X 0.2%  = 276,100 đ 

Số tiền công ty thực thu                      : 137,773,900 đ 

 Nếu khách hàng 

 được hưởng chiết khấu thanh toán 

0.1% 

Chiết khấu thanh toán cho khách hàng: 138,050,000 X 0,1% = 138,050 

Số tiền công ty thực thu                       : 137,911,950 đ   

 

      - t

 Công 

p ,

m . 
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                Sau khi định khoản, kế toán nhập số liệu vào phần mềm thông qua 

mục C từ khác. Phần mềm sẽ tự động chuyển số liệu vào các sổ sách liên 

quan như sổ , sổ Cái TK 635,... 

Chọn F7 để in ra sổ Cái TK 635 như sau:\ 

- 

 

- -  

38-DN 

48/2006/QĐ - BTC  

) 

 

 

 

) 

31/12/2010 

: 635-  

                                                                                                               Đvt: VNĐ 

 

 
TK 

 

  
  

      

      

PHT12/16 23/12/2010 
 

cho CT  
131 276,100  

.... ... .... ... ...  

UNC1012/ 

013 
27/12/2010  1121CT 250,200  

PKC1012/ 

0010 
31/12/2010 

 
911  229,128,489 

    229,128,489 229,128,489 

      

  
  

 

....năm 
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:  

         

,

. 

       : h

 

      T có rất nhiều công ty 

đang cạnh tranh cho nên Công ty TNHH vận tải – thương 

mại Minh Phúc cần có những biện pháp để thu hút khách hàng bằng cách tạo uy 

tín cho khách hàng, vận chuyển hàng hóa kịp thời, không bị hỏng hóc, phục vụ 

nhiệt tình, cước vận chuyển phải chăng nhưng quan trọng nhất là phải lấy được 

niềm tin của khách hàng. B

Ph

. D

 ngu  kinh doanh.  

  

 . 

 

.  

 : 

 h , đ

gian C . 
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:  

        Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy một tóm lược dòng tiền trong một thời 

kỳ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay còn gọi là báo cáo dòng tiền hay báo cáo 

nguồn và sử dụng nguồn, thể hiện cách nhìn về dòng tiền hoạt động, dòng 

tiền đầu tư, và dòng tiền tài trợ. 

Hiệu quả của công tác kế toán doanh thu, chi phí mà bản chất là quá trình 

tiêu thụ hàng hóa một phần được thể hiện trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua 

các chỉ tiêu như: Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền từ 

họat động tài chính. 

Năm 2010 là năm công ty mới lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Công ty nên 

tiếp tục lập để có số liệu so sánh, từ đó thấy rõ hơn sự luân chuyển của dòng 

tiền, giúp công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

được hiệu quả hơn, giúp chủ doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình thực tế và 

đưa ra những chiến lược kinh doanh hiệu quả. 
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Cùng với sự phát triển của đất nước và đổi mới sâu sắc về cơ chế quản lý 

kinh tế tài chính, hệ thống kế toán - kiểm toán doanh nghiệp cũng từng bước 

phát triển phù hợp với cơ chế quản lý, tiến trình cải cách kinh tế và hội nhập 

quốc tế. Vì vậy mỗi doanh nghiệp muốn phát triển tốt cần phải có một hệ thống 

kế toán hoàn chỉnh, phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Để cạnh 

tranh thắng lợi trong cơ chế thị trường Công ty -

luôn quan tâm, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh 

và đặc biệt chú trọng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, 

chi phí, xác định kết q  kinh doanh. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh. Qua thời gian tìm hiểu thực tế tình hình tổ chức 

hạch toán kế toán tại Công ty -  kết hợp 

với lý thuyết đã được học ở trường, những hiểu biết về các nghiệp vụ kinh tế 

nên em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty -

” cho khoá luận tốt nghiệp của mình. 
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